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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 167/QĐ-UBND
	 Gia Lai, ngày 20 tháng 02 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ 10 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 24 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CÔNG BỐ MỚI 15 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN  GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
Căn cứ Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;

Căn cứ Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ lợn;
Căn cứ Thông tư số 61/2010/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm;

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực trồng trọt theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 về việc sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuỷ lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010;
Căn cứ Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tờ trình số 123/TTr-SNN ngày 24/8/2011) và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố bãi bỏ 10 thủ tục hành chính (Phụ lục I), sửa đổi, bổ sung 24 thủ tục hành chính (Phụ lục II) đã được công bố tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 12/8/2009 của UBND tỉnh Gia Lai và công bố mới 15 thủ tục hành chính (Phụ lục III) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	CHỦ TỊCH




Phạm Thế Dũng


PHỤ LỤC I:
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
(Kèm theo Quyết định số: 167 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Ghi chú

	I
	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	1
	Thủ tục công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới tại tỉnh
	Thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Lâm nghiệp

	2
	Thủ tục công nhận nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp
	Thủ tục này trùng với thủ tục khác.

	II
	Lĩnh vực Thú y
	

	1
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh
	Thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thú y

	2
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật
	Thủ tục này trùng với thủ tục khác.

	3
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở
	Thủ tục này trùng với thủ tục khác.

	III
	Lĩnh vực Thủy lợi
	

	1
	Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi
	Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

	IV
	Lĩnh vực Thủy sản

	1
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá
	Vì lý do đặc thù của tỉnh.

	V
	Lĩnh vực trồng trọt
	

	1
	Thủ tục công bố rau được sản xuất theo quy trình Viet Gap
	Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

	VI
	Lĩnh vực chăn nuôi
	

	1
	Đăng ký quảng cáo về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi trên các phương tiện quảng cáo không thuộc quy định tại điểm a khoản 2 Mục III Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 03/11/2004 của liên Bộ Văn hóa Thông tin và Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
	Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	VII
	Lĩnh vực khác
	

	1
	Thủ tục Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình nước sạch nông thôn
	Thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.


PHỤ LỤC II:
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số: 167 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I. Lĩnh vực Lâm nghiệp

	1
	Thủ tục phê duyệt hồ sơ lâm sinh

	II. Lĩnh vực Kiểm lâm

	1
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

	2
	Thủ tục Đăng ký đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 

	3
	Thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt

	III. Lĩnh vực Thú y

	1
	Thủ tục Cấp chứng nhận hành nghề tiêm phòng, chuẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật

	2
	Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

	3
	Thủ tục Chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y

	4
	Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật hóa chất dung trong thú y

	5
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y

	IV. Lĩnh vực Thuỷ lợi

	1
	Thủ tục Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi

	2
	Thủ tục Gia hạn giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi

	3
	Thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

	4
	Thủ tục Gia hạn giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

	5
	Thủ tục Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

	6
	Thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

	7
	Thủ tục Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

	8
	Thủ tục Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

	V. Lĩnh vực Trồng trọt

	1
	Thủ tục Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh phân bón

	2
	Thủ tục Cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/sơ chế rau, quả an toàn

	3
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận sản xuất rau an toàn

	4
	Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt.

	5
	Thủ tục Đăng ký và Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt.

	VI. Lĩnh vực Chăn nuôi

	1
	Thủ tục Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng giống vật nuôi 

	2
	Thủ tục Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng thức ăn chăn nuôi 


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHỤ LỤC II:


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  


(Kèm theo Quyết định  số: 167 /QĐ-UBND  ngày  20  tháng 02 năm 2011


của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh Gia Lai)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I. Lĩnh vực Lâm nghiệp



		1

		Thủ tục phê duyệt hồ sơ lâm sinh



		II. Lĩnh vực Kiểm lâm



		1

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã thông thường



		2

		Thủ tục Đăng ký đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản 



		3

		Thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt



		III. Lĩnh vực Thú y



		1

		Thủ tục Cấp chứng nhận hành nghề tiêm phòng, chuẩn đóan bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật



		2

		Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y



		3

		Thủ tục Chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y



		4

		Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật hóa chất dung trong thú y



		5

		Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y



		IV. Lĩnh vực Thuỷ lợi



		1

		Thủ tục Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi



		2

		Thủ tục Gia hạn giấy phép xả nước thải vào thệ thống công trình thuỷ lợi



		3

		Thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi



		4

		Thủ tục Gia hạn giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi



		5

		Thủ tục Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.



		6

		Thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.



		7

		Thủ tục Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.



		8

		Thủ tục Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi



		V. Lĩnh vực Trồng trọt



		1

		Thủ tục Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón của các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh phân bón



		2

		Thủ tục Cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/sơ chế rau, quả an toàn



		3

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận sản xuất rau an toàn



		4

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt.



		5

		Thủ tục Đăng ký và Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt.



		VI. Lĩnh vực Chăn nuôi



		1

		Thủ tục Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng giống vật nuôi 



		2

		Thủ tục Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng thức ăn chăn nuôi 





I. Lĩnh vực Lâm nghiệp

1. Thủ tục Phê duyệt hồ sơ lâm sinh


		· 

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT (24 Quang Trung – Pleiku – Gia Lai) hoặc Chi cục Lâm nghiệp để được hướng dẫn.


Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kế quả của Sở Nông nghiệp & PTNT.


Bước 3: Nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở (Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại bộ phận tiến nhận và trả kết quả Sở NN&PTNT.



		· 

		Hồ sơ

		1.Tờ trình xin phê duyệt dự toán hồ sơ lâm sinh; 


2.Hồ sơ lâm sinh;


3.Bản đồ.


* Số lượng hồ sơ: 05 bộ (nộp 01 lần)  



		· 

		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT.


2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Gia Lai.



		· 

		Đối tượng t.hiện TTHC

		- Cá nhân;


- Tổ chức.



		· 

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không.



		· 

		Phí, lệ phí

		Phí thẩm định hồ sơ lâm sinh:


- Năm thứ nhất:            5.000đ/ha


- Năm thứ 2 và thứ 3:   3.000đ/ha


- Năm thứ 4:                 2.000đ/ha



		· 

		Kết quả

		Quyết định hành chính.



		· 

		Yêu cầu hoặc điều kiện

		Không.



		· 

		Căn cứ pháp  lý

		- Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 02/5/2008 của Bộ Nông nghiệp &PTNT-Bộ KHĐT-Bộ TC.


- Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998. 


- Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06/7/2007.


- Quyết định 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010. 


- Quyết định số 5246 QĐ/BNN-LN ngày 26/11/2003 của Bộ NN&PTNT.


- Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000.





II. Lĩnh vực Kiểm lâm


1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.


		· 

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm (02 Tôn Thất Tùng – Pleiku – Gia Lai). 

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm 


Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm (Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại bộ phận tiến nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm.



		· 

		Hồ sơ

		- Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (theo mẫu).


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (Chi cục kiểm lâm lưu 01 bộ).  



		· 

		Thời hạn giải quyết 

		- 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm.


2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm.


3. Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan môi trường, cơ quan thú y.



		· 

		Đối tượng t.hiện TTHC

		- Cá nhân;


- Tổ chức;



		· 

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Giấy  đề  nghị  đăng  ký  trại  nuôi  sinh  sản,  sinh  trưởng  động  vật  hoang  dã  thông  thường..



		· 

		Phí, lệ phí

		Không.                                                    



		· 

		Kết quả

		Giấy chứng nhận.



		· 

		Yêu cầu hoặc điều kiện

		1. Chuồng, trại nuôi phù hợp với đặc tính của loài nuôi và năng lực sản xuất của trại.


2. Bảo đảm an toàn cho người nuôi và người dân trong vùng, an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường theo quy định.


3. Có nguồn gốc vật nuôi rõ ràng.


4. Trường hợp động vật có nguồn gốc nhập khẩu (không phân bố tại Việt Nam) phải có xác nhận bằng văn bản của Cơ quan khoa học CITES Việt Nam là việc nuôi loài đó không ảnh hưởng tới các loài động vật khác và hệ sinh thái trong nước)



		· 

		Căn cứ pháp  lý

		- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006;


- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011; 





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                                                                         ……, ngày … tháng … năm …





GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TRẠI NUÔI SINH SẢN/SINH TRƯỞNG 


ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG




Kính gửi: …


1.Tên và địa chỉ của trại nuôi:


2.Họ tên chủ trại hoặc người đại diện: 


Số CMND/hộ chiếu:

ngày cấp:

Nơi cấp


Hộ khẩu thường trú:


3. Giấy phép đăng ký kinh doanh số … do … cấp ngày … tháng … năm …


4.Loài đăng ký nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng:


		TT

		Tên loài

		Số lượng khi đăng ký

		Mục đích gây nuôi (làm cảnh, thương mại, làm giống, làm xiếc, khoa học …)



		

		Tên thông thường

		Tên khoa học

		

		



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		…

		

		

		

		





5. Nguồn gốc vật nuôi: (Ghi rõ nguồn gốc mua, bắt, bẫy, cho, tặng v.v. từ đâu và thời gian nào)


6. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường,…)


		Xác nhận của Chính chính quyền địa phương về hôn nhân (nếu là cá nhân)

		… Ngày … tháng … năm …


người đại diện ký, ghi rõ họ tên (chức vụ và đóng dấu nếu là tổ chức)



		

		





 2. Thủ tục Đăng ký đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.


		· 

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm (02 Tôn Thất Tùng – Pleiku – Gia Lai) để được hướng dẫn. 


Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục kiểm lâm.


Bước 3:  Nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định, tiền đặt trước bằng 15% giá khởi điểm của tài sản đấu giá tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục (Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Kiểm lâm.



		· 

		Hồ sơ

		1. Đơn đăng ký đấu giá tài sản (tự lập);


2.Giấy phép kinh doanh lâm sản (do cơ quan có thẩm quyền cấp) hoặc CMND (đối với cá nhân đăng ký đấu giá phương tiện).


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  



		· 

		Thời hạn giải quyết 

		Theo thông báo đấu giá công khai.



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm.


3. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND huyện, thị xã nơi có tài sản, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh và các đơn vị có tài sản bán đấu giá.


Có đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh tham gia chứng kiến, giám sát



		· 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân;


- Tổ chức.



		· 

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không



		· 

		Phí, lệ phí

		Stt


Giá khởi điểm của tài sản


Mức thu 


(đồng/hồ sơ)


1


Từ 20.000.000 đồng trở xuống


20.000


2


Từ trên 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng


50.000


3


Từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng


100.000


4


Từ trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng


200.000


5


Trên 500.000.000 đồng


500.000






		· 

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết định hành chính



		· 

		Yêu cầu hoặc điều kiện

		Những đối tượng sau đây không được tham gia đấu giá lâm sản:


- Người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1, 2, 3 điều 30 Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;


- Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đang trong quá trình xử lý;


- Tổ chức, cá nhân không có trụ sở hoặc chi nhánh hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng lâm sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai; không có cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản và không hoạt động sản xuất kinh doanh trong vòng một năm trở lên tính đến ngày tham gia đấu giá;


- Tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng Quyết định 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v ban hành quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản và hướng dẫn của cơ quan Kiểm lâm về chế độ báo cáo.



		· 

		Căn cứ pháp  lý

		- Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 của Chính phủ; 


- Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ; 


- Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính.





 3. Thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt.

		· 

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Kiểm lâm (02 Tôn Thất Tùng – Pleiku – Gia Lai) để được hướng dẫn. 


Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã; Chi cục kiểm lâm (đối với địa bàn thành phố Pleiku, hoặc địa phương không có Hạt Kiểm lâm quản lý).


Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã, Chi cục Kiểm lâm (Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại bộ phận tiến nhận và trả kết quả tại Hạt Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm.



		· 

		Hồ sơ

		1. Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt (theo mẫu);


2. Tài liệu chứng minh nguồn gốc lâm sản nguy cấp, quý, hiếm đề nghị cấp giấy phép vận chuyển (bản sao mang theo bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; bản sao có công chứng hoặc chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện);


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.



		· 

		Thời hạn giải quyết 

		03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm (đối với cá nhân, tổ chức trên đại bàn Hạt quan lý); Chi cục Kiểm lâm (trên địa bàn thành phố Pleiku, hoặc địa phương không có Hạt Kiểm lâm quản lý).


2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm.



		· 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân;


- Tổ chức



		· 

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt.



		· 

		Phí, lệ phí

		Không.                                                    



		· 

		Kết quả

		Giấy phép.



		· 

		Yêu cầu hoặc điều kiện

		Không.



		· 

		Căn cứ pháp  lý

		- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010;


- Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ Nông nghiệp &PTNT.





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY ĐỀ NGHỊ 


Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt



Kính gửi: ..........................................................................................


1. Tên cá nhân, Tổ chức)........................................................................................


2. Địa chỉ................................................................................................................


3. Đề nghị được vận chuyển...................................................................................


Nơi đi......................................................................................................................


Nơi đến...................................................................................................................


4. Mục đích vận chuyển..........................................................................................


5. Chủng loại ..........................................................................................................


Nguồn gốc)..............................................................................................................


6. Số lượng:....................................................Khối lượng.......................................


7. Phương tiện vận chuyển....................................................................................


8. Thời gian vận chuyển.........................................................................................


                                                                      ........ngày        tháng        năm ..... 


                                                                                     Người đề nghị 


                                                                                  (Ký và ghi rõ họ, tên) 


III. Lĩnh vực Thú y


1. Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật


		· 

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trạm Thú y các huyện, thị xã, Thành phố trên địa bàn từng huyện, thị xã, Thành phố để được hướng dẫn.


Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trạm Thú y các huyện, thị xã, Thành phố trên địa bàn từng huyện, thị xã, Thành phố. 


Bước 3: Trạm Thú y chuyển hồ sơ lên Chi cục Thú y. Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận và chuyển kết quả về Trạm thú y.


Bước 4:  Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Trạm Thú y.


    Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại các trạm Thú y.



		· 

		Hồ sơ

		1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu);


2. Bản sao hợp pháp bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn;


3. Bản kê các dụng cụ, nguyên vật liệu cần thiết để hành nghề thú y;


4. Bản khai sơ yếu lý lịch của người đề nghị cấp chứng chỉ;


5. Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên.


6. Ảnh 4x6 = 2 tấm


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		· 

		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp &PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y  tỉnh Gia Lai.

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Trạm thú y, Chi cục Thú y.


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND các huyện, thị xã và chính quyền địa phương cơ sở.



		· 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân;                                                               


- Tổ chức.                                                                  



		· 

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai 

		1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y.


2. Bản kê khai địa điểm xin hành nghề  



		· 

		Phí, lệ phí

		1. Lệ phí Cấp chứng chỉ hành nghề  thú y 100.000 đ/1 lần cấp/5 năm.


2. Phí kiểm tra điều kiện cơ sở để cấp chứng chỉ hành nghề thú y 250.000 đ/1 lần. 



		· 

		Kết quả thực hiện TTHC

		Chứng chỉ hành nghề                



		· 

		Yêu cầu hoặc điều kiện 

		1. Điều kiện về bằng cấp chuyên môn:


- Người hành nghề chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật tối thiểu phải có bằng trung cấp chuyên ngành thú y, chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thuỷ sản đối với hành nghề thú y thuỷ sản. 


      Đối với người hành nghề chẩn đoán lâm sàng, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa được cấp chứng chỉ hành nghề nếu có giấy chứng nhận đã tốt nghiệp lớp đào tạo về chuyên môn thú y do Chi cục Thú y tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Chi cục Thú y cấp tỉnh) hoặc do các Dự án nước ngoài cấp.


- Người hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp đào tạo về kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp.


2. Người được cấp chứng chỉ hành nghề thú y phải có giấy khám sức khoẻ xác nhận đủ sức khoẻ để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp.


3. Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định tại khoản 1, 2 Điều 64, Nghị định số 33/2005/NĐ-CP.còn phải có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận và không thuộc đối tượng quy định tại Điều 66, Nghị định số 33/2005/NĐ-CP.


Trong trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và chỉ được hành nghề trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.






		· 

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004; 


- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005; 


- Thông tư 37/2006/TT-BNN ngày 16 tháng 5 năm 2006;


- Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010; 


- Quyết định số 63/2005/ QĐ-BNN ngày 13/10/2005. 


- Hướng dẫn số 209/TY-QLT ngày 03/5/2001.





Tên cơ sở kinh doanh                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 .................................

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc










                 ............, ngày     tháng    năm  200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP 


CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y




Kính gửi : Chi cục thú y



Tôi tên là: ........................................ 


Năm sinh:   ..................................... 



Quê quán:................................................................................................



Đăng ký hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, thôn xóm, xã, phường.



Trình độ chuyên môn:...............................................................................



Nơi cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn: ...........................................................



Cấp ngày: .................................................................................................



 Địa điểm đăng ký hành nghề:................................; phường, xã:...............................



Quận, huyện:....................................................; Tỉnh:.................................



Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan chuyên môn và pháp luật.



Kèm theo:  





                     Ký tên


Bản sao văn bằng chuyên môn.



(có thị thực của công chứng)



Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)



Giấy khám sức khỏe



Bản khê khai địa điểm



2 ảnh mầu cỡ 4x6


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM



 Họ và tên:............................................Năm sinh:.........................................


            Hộ khẩu thường trú:



           Đăng ký kinh doanh thuốc thú y tại:



            .



          1. Diện tích:



          2. Gồm có bao nhiêu phòng:



          3. Cơ sở có đủ thoáng khí, ánh sáng, bảo đảm vệ sinh thú y không:



          4. Cơ sở mặt bằng thuộc quyền sở hữu hay thuê mướn của tổ chức, cá nhân? (nếu là thuê mướn phải có hợp đồng thuê mặt bằng có xác nhận của ubnd phường xã)


          5. Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác, đủ vào mặt sau của bản kê khai này)


          Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.


                                                                                                NGƯỜI KHAI


                                                                                               (ký, ghi rõ họ tên)


2. Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y 


		(



		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trạm Thú y các huyện, thị xã, Thành phố trên địa bàn từng huyện, thị xã, Thành phố để được hướng dẫn.


Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trạm Thú y các huyện, thị xã, Thành phố trên địa bàn từng huyện, thị xã, Thành phố. 


Bước 3: Trạm Thú y chuyển hồ sơ lên Chi cục Thú y. Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận và chuyển kết quả về Trạm thú y.


Bước 4:  Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Trạm Thú y.


    Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		(

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại các trạm Thú y.



		(

		Hồ sơ

		1. Đơn đăng ký gia hạn chứng chỉ hành nghề;


2. Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề thú y đã cấp;


3. Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên.


4. Ảnh  4x6= 2 tấm


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		(

		Thời hạn giải quyết

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ



		(

		Cơ quan thực hiện

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp &PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y tỉnh Gia Lai.

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Trạm thú y, Chi cục Thú y.


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND các huyện, thị xã và chính quyền địa phương cơ sở.



		(

		Đối tượng thực hiện

		Cá nhân                                                               


Tổ chức                                                                   



		(

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bản kê khai địa điểm xin hành nghề  



		(

		Phí, lệ phí

		Lệ phí Cấp lại chứng chỉ hành nghề  thú y 50.000 đ/1 lần cấp lại/5 năm, 



		(

		Kết quả thực hiện

		Chứng chỉ hành nghề thú y                






		(

		Yêu cầu hoặc điều kiện

		Không



		(



		Căn cứ pháp lý

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004. 


- Tại khoản 5 Điều 65 Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005.  


- Tại khoản 6 mục 2 TT 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 


- Phụ lục 1 Thông tư số 136/2010/TT-BTC, ngày 13/9/2010


- Hướng dẫn số 209/TY-QLT ngày 03/5/2001.





Tên cơ sở kinh doanh                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 .................................

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






                 ............, ngày     tháng    năm  20


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN


CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ NGHỀ THÚ Y




Kính gửi : Chi cục thú y



Tôi tên là: ........................................ Năm sinh:   .....................................



Hiện ở tại:................................................................................................



Trình độ chuyên môn:...............................................................................



Số văn bằng (chứng chỉ) được cấp: ...........................................................



Ngày cấp: .................................................................................................



Tại địa chỉ: Số nhà:................................; phường, xã:...............................



Quận, huyện:....................................................; Tỉnh:.................................




Theo quy định hiện hành của nhà nước, muốn gia hạn cấp chứng chỉ hành nghề thú y Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp.




Kính đề nghị quý cơ quan xét cấp cho tôi Gia hạn  chứng chỉ hành nghề thú y để tôi có thể hành nghề hợp pháp theo quy định.




Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt nam về kinh doanh thuốc thú y.












   Đại diện cơ sở



Kèm theo:  





                              Ký tên


Bản sao văn bằng chuyên môn.



(có thị thực của công chứng)



Giấy khám sức khỏe củ cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp.


3. Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về Thú y


		(

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trạm Thú y các huyện, thị xã, Thành phố trên địa bàn từng huyện, thị xã, Thành phố để được hướng dẫn.


Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trạm Thú y các huyện, thị xã, Thành phố trên địa bàn từng huyện, thị xã, Thành phố. 


Bước 3: Trạm Thú y chuyển hồ sơ lên Chi cục Thú y. Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận và chuyển kết quả về Trạm thú y.


Bước 4:  Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Trạm Thú y.


    Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		(

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại các Trạm Thú y.



		(

		Hồ sơ

		1. Đơn  đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y;


2. Bản sao hợp pháp bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyê môn;


3. Bản kê khai địa điểm;


4. Bản khai sơ yếu lý lịch của người đề nghị cấp chứng chỉ;


5. Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên.


6. Ảnh 4x6 = 2 tấm


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		(

		Thời hạn giải quyết

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ



		(

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp &PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y tỉnh Gia Lai.

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Thú y

4. Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND các huyện, thị xã và chính quyền địa phương cơ sở.



		(

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               


Tổ chức                                                                   



		(

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bản kê khai địa điểm xin hành nghề  



		(

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí Cấp chứng chỉ hành nghề  thú y 100.000 đ/ lần cấp lần đầu 5 năm



		(

		Kết quả thực hiện

		Chứng chỉ hành nghề thú y               






		(

		Yêu cầu hoặc điều kiện 

		- Người hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y, trung cấp chăn nuôi thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thuỷ sản đã tốt nghiệp lớp đào tạo về chuyên ngành thú y đối với hành nghề thú y thuỷ sản.


 - Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là cán bộ công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác.


- Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định trên còn phải có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận theo quy định.






		(

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Tại khoản 6 Điều 52 Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004. 


- Tại điểm f khoản 1 Điều 64 Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005. 


-  Mục 2 Thông tư 37/2006/TT-BNN ngày 16/5 /2006. 


- Phụ lục 1 Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010 


- Hướng dẫn số 209/Ty-QLT ngày 03/5/2001.





Tên cơ sở kinh doanh                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 .................................


          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






                 ............, ngày     tháng    năm  200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP 


CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y




Kính gửi : Chi cục thú y



Tôi tên là: ........................................ 


Năm sinh:   ..................................... 



Quê quán:................................................................................................



Đăng ký hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, thôn xóm, xã, phường.



Trình độ chuyên môn:...............................................................................



Nơi cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn: ...........................................................



Cấp ngày: .................................................................................................



 Địa điểm đăng ký hành nghề:................................; phường, xã:...............................



Quận, huyện:....................................................; Tỉnh:.................................



Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan chuyên môn và pháp luật.











Đại diện cơ sở   



Kèm theo:  





                             Ký tên


Bản sao văn bằng chuyên môn.



(có thị thực của công chứng)



Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)



Giấy khám sức khỏe



Bản khê khai địa điểm



2 ảnh mầu cỡ 4x6


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM



 Họ và tên:............................................Năm sinh:.........................................


            Hộ khẩu thường trú:



           Đăng ký kinh doanh thuốc thú y tại:



            .



          1. Diện tích:



          2. Gồm có bao nhiêu phòng:



          3. Cơ sở có đủ thoáng khí, ánh sáng, bảo đảm vệ sinh thú y không:



          4. Cơ sở mặt bằng thuộc quyền sở hữu hay thuê mướn của tổ chức, cá nhân? (nếu là thuê mướn phải có hợp đồng thuê mặt bằng có xác nhận của ubnd phường xã)


          5. Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác, đủ vào mặt sau của bản kê khai này)


          Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.


                                                                                                NGƯỜI KHAI


                                                                                               (ký, ghi rõ họ tên)


4. Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y 

		(



		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trạm Thú y các huyện, thị xã, Thành phố trên địa bàn từng huyện, thị xã, Thành phố để được hướng dẫn.


Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trạm Thú y các huyện, thị xã, Thành phố trên địa bàn từng huyện, thị xã, Thành phố. 


Bước 3: Trạm Thú y chuyển hồ sơ lên Chi cục Thú y. Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận và chuyển kết quả về Trạm thú y.


Bước 4:  Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Trạm Thú y.


    Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		(

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại các Trạm Thú y.



		(

		Hồ sơ

		1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (theo mẫu);


2. Bản kê khai địa điểm (theo mẫu);


3. Bản sao bằng cấp (có chứng thực).


4. Bản khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương nơi cư trú


5. Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên.


6. Đối với người nước ngoài, ngoài những quy định tại các khỏan1,2 Điều 64 Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 còn phải có lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.


7. Ảnh 4x6 = 2 tấm


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		(

		Thời hạn giải quyết

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ



		(

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp &PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y tỉnh Gia Lai.


3. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trạm Thú y, Chi cục Thú y.

4. Cơ quan phối hợp (nếu có):UBND các huyện, thị xã và chính quyền địa phương cơ sở.



		(

		Đối tượng thực hiện

		Cá nhân                                                               


Tổ chức                                                                   



		(

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y.

- Bản kê khai địa điểm kinh doanh

- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y



		(

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí Cấp chứng chỉ hành nghề  thú y 100.000 đ/1 lần cấp lần đầu 5 năm



		(

		Kết quả thực hiện

		Chứng chỉ hành nghề thú y               



		(

		Yêu cầu hoặc điều kiện

		- Chủ cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y, chăn nuôi thú y, hoặc trung cấp sinh học, nuôi trồng thuỷ sản đối với hành nghề thú y thuỷ sản. Người trực tiếp bán hàng tối thiểu phải có chứng chỉ tốt nghiệp lớp tập huấn về lĩnh vực đăng ký hành nghề do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp tỉnh cấp; 


- Đối với chủ cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y (sau đây được gọi chung là thuốc thú y) được cấp chứng chỉ hành nghề nếu có bằng kỹ sư chăn nuôi hoặc giấy chứng nhận có trình độ trung cấp thú y hoặc trung cấp chăn nuôi thú y do các cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

* Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y là cán bộ công chức viên chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác và chỉ được hành nghề trong phạm vi phù hợp với quy định của pháp luật cho phép.





		(



		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004.  


- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005. 


- Thông tư 37/2006/TT-BNN ngày 16 tháng 5 năm 2006. 


- Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010  


- Hướng dẫn số 209/Ty-QLT ngày 03/5/2001.





Tên cơ sở kinh doanh                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 .................................

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






                 ............, ngày     tháng    năm  200


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP 


CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH THUỐC THÚ Y




Kính gửi : Chi cục thú y



Tôi tên là: ........................................ 


Năm sinh:   ..................................... Tại............................



Quê quán:................................................................................................



Đăng ký hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, thôn xóm, xã, phường.



Trình độ chuyên môn:...............................................................................



Nơi cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn: ...........................................................



Cấp ngày: .................................................................................................



 Địa điểm đăng ký hành nghề:................................; phường, xã:...............................



Quận, huyện:....................................................; Tỉnh:.................................



Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan chuyên môn và pháp luật.



Kèm theo:  





                     Ký tên


Bản sao văn bằng chuyên môn.



(có thị thực của công chứng)



Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương)



Giấy khám sức khỏe



Bản khê khai địa điểm



2 ảnh mầu cỡ 4x6


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BẢNG KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM



 Họ và tên:............................................Năm sinh:.........................................


            Hộ khẩu thường trú:



           Đăng ký kinh doanh thuốc thú y tại số.........Đường...........Phường...........xã


          1. Diện tích tổng cộng:



          2. Gồm có bao nhiêu phòng:



          3. Cơ sở có đủ thoáng khí, ánh sáng, bảo đảm vệ sinh thú y không:



          4. Cơ sở mặt bằng thuộc quyền sở hữu hay thuê mướn của tổ chức, cá nhân? (nếu là thuê mướn phải có hợp đồng thuê mặt bằng có xác nhận của ubnd phường xã)


          5. Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác, đủ vào mặt sau của bản kê khai này)


          Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.


                                                                                                NGƯỜI KHAI


                                                                                               (ký, ghi rõ họ tên)


		
     
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                              





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y


Số:................../ĐK-KTVSTY


              Kính gửi: ..............……….…........……............................................


Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................…….................….


Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........……..............………...............


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………..……….……


Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….....….….


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):


1. Cơ sở chăn nuôi động vật.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ……..…


2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: …..……


3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ………..


4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………………………….. Khối lượng: …..…


5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.
 FORMCHECKBOX 


6. Cơ sở giết mổ động vật.


   Loại động vật: ………………………….… Công suất giết mổ: ……....……con/ngày


7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: …………………………… Công suất: ……..…….tấn/ngày


8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………………..... Công suất: …….……….tấn


9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.


   Loại động vật/sản phẩm động vật: …………………………………….……………...


10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:
 FORMCHECKBOX 


11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y:
 FORMCHECKBOX 


12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:


    Loại động vật: …………………………………………………….........………...…


    An toàn với bệnh: …………………………………………………………..….….….


13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:

 FORMCHECKBOX 
           


Địa điểm cơ sở: …….………………………….…………..………….…….…………...……….


………………………………………………………………………….……………......……….


Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ……../……./….….


Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: ………… Cấp tại ………………..………..

Mục đích sử dụng:



Tiêu thụ nội địa

 FORMCHECKBOX 



Phục vụ xuất khẩu

 FORMCHECKBOX 


Các giấy tờ liên quan: .....…………………………….…...…..…….......….....................


Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....


Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 


Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở ………………..………(2) ………………………....


Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../ …......


Vào sổ đăng ký số ........…..... ngày......../....../ …......


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		    Đăng ký tại .............................. 


Ngày .…...... tháng ....... năm .........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








5. Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y

		(



		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trạm Thú y các huyện, thị xã, Thành phố trên địa bàn từng huyện, thị xã, Thành phố để được hướng dẫn.


Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trạm Thú y các huyện, thị xã, Thành phố trên địa bàn từng huyện, thị xã, Thành phố. 


Bước 3: Trạm Thú y chuyển hồ sơ lên Chi cục Thú y. Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận và chuyển kết quả về Trạm thú y.


Bước 4:  Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Trạm Thú y.


    Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		(

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại các trạm Thú y.



		(

		Hồ sơ

		Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		(



		Thời hạn giải quyết

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ



		(



		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp &PTNT.


2. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thú y tỉnh Gia Lai.

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Trạm Thú y, Chi cục Thú y.


4. Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND các huyện, thị xã và chính quyền địa phương cơ sở.



		(

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		(

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		 Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y



		(



		Phí, lệ phí

		- Lệ phí Cấp chứng chỉ hành nghề  thú y 100.000 đ/1 lần cấp2 năm


- Phí kiểm tra vệ sinh thú y thu theo kết quả kiểm tra từng chỉ tiêu.



		(



		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y






		(



		Yêu cầu hoặc điều kiện

		Chứng nhận đủ điều kiện để hành nghề thú y



		(

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004. 


- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005.


- Thông tư 37/2006/TT-BNN ngày 16 tháng 5 năm 2006. 


- Thông tư số 136/2010/TT-BTC, ngày 13/9/2010, 


- Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005





		
     
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                              





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y


Số:................../ĐK-KTVSTY


              Kính gửi: ..............……….…........……............................................


Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................…….................….


Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........……..............………...............


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………..……….……


Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….....….….


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):


1. Cơ sở chăn nuôi động vật.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ……..…


2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: …..……


3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.


   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ………..


4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………………………….. Khối lượng: …..…


5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.
 FORMCHECKBOX 


6. Cơ sở giết mổ động vật.


   Loại động vật: ………………………….… Công suất giết mổ: ……....……con/ngày


7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: …………………………… Công suất: ……..…….tấn/ngày


8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………………..... Công suất: …….……….tấn


9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.


   Loại động vật/sản phẩm động vật: …………………………………….……………...


10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:
 FORMCHECKBOX 


11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y:
 FORMCHECKBOX 


12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:


    Loại động vật: …………………………………………………….........………...…


    An toàn với bệnh: …………………………………………………………..….….….


13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:

 FORMCHECKBOX 
           


Địa điểm cơ sở: …….………………………….…………..………….…….…………...……….


………………………………………………………………………….……………......……….


Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ……../……./….….


Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: ………… Cấp tại ………………..………..


Mục đích sử dụng:



Tiêu thụ nội địa

 FORMCHECKBOX 



Phục vụ xuất khẩu

 FORMCHECKBOX 


Các giấy tờ liên quan: .....…………………………….…...…..…….......….....................


...........................................................................................…..........……..........................


.................................................................................................….......…….......................


Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....


Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 


Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở ………………..………(2) ………………………....


Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../ …......


Vào sổ đăng ký số ........…..... ngày......../....../ …......


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		    Đăng ký tại .............................. 


Ngày .…...... tháng ....... năm .........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








IV. Lĩnh vực Thuỷ lợi

1. Thủ tục Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi


		· 

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bi hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT hoặc Chi cục Thuỷ lợi - Thuỷ sản để được hướng dẫn.


Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT Gia Lai (24 Quang Trung - Pleiku - Gia Lai).


Bước 3: Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở (Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện 

		- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp &PTNT.



		· 

		Hồ sơ

		1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (theo mẫu);


2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể.


3. Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải; 


4. Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 


5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi; Trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi phải có báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên.


6. Bản sao giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải; 


* Số lượng hồ sơ : 2 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao).            



		· 

		Thời hạn giải quyết 

		30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.


2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT.



		· 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Tổ chức;


- Cá nhân.



		· 

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi.



		· 

		Phí, lệ phí

		1.Trường hợp thẩm định hồ sơ: 


 a) Hồ sơ có lưu lượng nước dưới 100 m3/ ngày đêm - Mức thu 300.000/ hồ sơ


 b) Hồ sơ có lưu lượng nước dưới 100 đến 500 m3/ ngày đêm - Mức thu 900.000/ hồ sơ


 c) Hồ sơ có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm - Mức thu 2.000.000 đồng / hồ sơ


 d) Hồ sơ có lưu lượng nước từ 2.000 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm - Mức thu 4.000.000 đồng / hồ sơ


 2. Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi.


 - Mức thu lệ phí cấp giấy phép là 100.000 (một trăm nghìn) đồng/giấy phép.



		· 

		Kết quả

		Giấp phép. 



		· 

		Yêu cầu hoặc điều kiện

		Không.



		· 

		Căn cứ pháp  lý

		- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001;


- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


- Thông tư  số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuỷ lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010;


- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi;


- Quyết định số 112/2006/QĐ-UBND V/v qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi của UBND tỉnh.





		Tên tổ chức, cá nhân


Số..........................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc









                                                           .........., ngày.....tháng.......năm...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP


XẢ NƯỚC THẢI  VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI


Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thuỷ lợi).


Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép:


Địa chỉ:



Điện thoại:...........................Fax..................................


Xin được cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Tên  hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí.............thuộc xã (phường, thị trấn)............., huyện (quận).........., tỉnh (thành phố)................ với các nội dung sau:


- Lưu lượng xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi: ....................


- Thời hạn xả nước thải .... năm, từ  ... đến ....


- Chất lượng nước thải (có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).


Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép) được phép xả nước thải vào vị trí nói trên.


Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.


Tên cơ quan xin cấp giấy phép   


           (kí  tên, đóng dấu)

2. Thủ tục Gia hạn giấy phép xả nước thải vào thệ thống công trình thuỷ lợi


		· 

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bi hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT hoặc Chi cục Thuỷ lợi - Thuỷ sản (24 Quang Trung - Pleiku - tỉnh Gia Lai) để được hướng dẫn.


Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT Gia Lai (24 Quang Trung - Pleiku - tỉnh Gia Lai).


Bước 3: Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở (Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp &PTNT.



		· 

		Hồ sơ

		1. Đơn đề nghị gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (theo mẫu); 


2. Bản sao công chứng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi đã được cấp;


3. Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép);


4. Báo cáo phân tích chất lượng nước thải ở thời điểm xin gia hạn sử dụng (đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép);


5. Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; Biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);


6. Văn bản đề nghị của tổ chức quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi (kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép).


* Số lượng hồ sơ : 2 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao).                                     



		· 

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày  làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.


2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT.



		· 

		Đối tượng t.hiện TTHC

		- Tổ chức;


- Cá nhân.



		· 

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi



		· 

		Phí, lệ phí

		1.Trường hợp thẩm định hồ sơ 


 a) Hồ sơ có lưu lượng nước dưới 100 m3/ ngày đêm - Mức thu 300.000/ hồ sơ


 b) Hồ sơ có lưu lượng nước dưới 100 đến 500 m3/ ngày đêm - Mức thu 900.000/ hồ sơ


 c) Hồ sơ có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 2.000 m3/ngày đêm - Mức thu 2.000.000 đồng / hồ sơ


 d) Hồ sơ có lưu lượng nước từ 2.000 đến dưới 5.000 m3/ngày đêm - Mức thu 4.000.000 đồng / hồ sơ


2. Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi.


 - Mức thu lệ phí gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép là 50.000 đồng/lần.



		· 

		Kết quả

		Giấp phép. 



		· 

		Yêu cầu hoặc điều kiện

		Không.



		· 

		Căn cứ pháp  lý

		- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04/4/2001;


- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuỷ lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010;


- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi;


- Quyết định số 112/2006/QĐ-UBND V/v qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi của UBND tỉnh Gia Lai. 





		Tên tổ chức, cá nhân 




Số:..................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc









                                                              ........, ngày........tháng .......năm.............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG)


GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi).


Tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép:


Địa chỉ:


Điện thoại:...........................Fax..................................


Đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi (Tên hệ thống công trình thuỷ lợi ) do (tổ chức,  cá nhân đang quản lý khai thác) tại vị trí.............thuộc xã (phường, thị trấn)............., huyện (quận).........., tỉnh (thành phố)................theo giấy phép số .....ngày ....tháng....năm do (tên cơ quan cấp giấy phép), thời hạn sử dụng giấy phép từ .......đến...........


Đề nghị (Cơ quan có thẩm quyền gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi) xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép) được tiếp tục xả nước thải vào vị trí nói trên với các nội dung sau:


- Lưu lượng nước thải xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi: ..............


- Thời hạn xả nước thải .... năm, từ  ... đến ....


- Chất lượng nước thải (Có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo).


Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các yêu cầu ghi trong giấy phép được cấp.


Tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép

(kí tên, đóng dấu)

3. Thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi


		· 

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi chuẩn bi hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật, liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT hoặc Chi cục Thuỷ lợi - Thuỷ sản (24 Quang Trung - Pleiku - tỉnh Gia Lai) để được hướng dẫn.


Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT Gia Lai (24 Quang Trung - Pleiku - tỉnh Gia Lai).


Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở NN&PTNT (Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện 

		- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp &PTNT.



		· 

		Hồ sơ

		1.Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (theo mẫu);               


2.Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;


3.Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;


4..Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;                                                                  


5.Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 


6.Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp; 


7.Báo cáo đánh giá tác động môi trường.


* Số lượng hồ sơ : 2 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao).                                              



		· 

		Thời hạn giải quyết 

		 Trong thời hạn 15  ngày làm việc ( đối với các hoạt động quy định tại khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN) và thời hạn 25 ngày làm việc ( đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN)



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.


2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT.



		· 

		Đối tượng t.hiện TTHC

		Tổ chức.


Cá nhân.



		· 

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.



		· 

		Phí, lệ phí

		Không.



		· 

		Kết quả

		Giấp phép. 



		· 

		Yêu cầu hoặc điều kiện

		Không.



		· 

		Căn cứ pháp  lý

		- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04/4/2001;


- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


- Thông tư  số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 Về việc sửa đổi, bổ sung một số  quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuỷ lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010;


- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.





Tên tổ chức, cá nhân          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP


HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

  


Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép:


Địa chỉ:


Số điện thoại:.....................................  Số Fax:......................................


Đề nghị được cấp giấy phép cho các  hoạt động  trong phạm vi bảo vệ của công trình thuỷ lợi (tên hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thuỷ lợi) quản lý với các nội dung sau:


- Tên các hoạt động:..........


- Vị trí của các hoạt động.........


-Thời hạn đề nghị cấp phép......; từ.....ngày... tháng....năm, đến ngày.... tháng... năm.....


Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)  xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân. đề nghị cấp phép) thực  hiên  các hoạt động  trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.


                                                  


                                                                       Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép


                                       (ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4.Thủ tục Gia hạn giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi


		· 

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bi hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT hoặc Chi cục Thuỷ lợi - Thuỷ sản (24 Quang Trung - Pleiku - tỉnh Gia Lai) để được hướng dẫn.


Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT Gia Lai (24 Quang Trung - Pleiku - tỉnh Gia Lai).


Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở NN&PTNT (Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện 

		- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp &PTNT.



		· 

		Hồ sơ

		1. Đơn đề nghị gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi (theo mẫu);


2. Bản sao giấy phép đã được cấp;


3. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép);


4. Văn bản thoả thuận với tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.


* Số lượng hồ sơ : 2 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao).                  



		· 

		Thời hạn giải quyết 

		  Trong thời hạn 15 ngày làm việc (đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN); thời hạn 10 ngày làm việc ( đối với các hoạt động quy định tại khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN); 5 ngày làm việc( đối với các hoạt động quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN). 



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.


2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT.



		· 

		Đối tượng t.hiện TTHC

		Tổ chức.


Cá nhân.



		· 

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.  



		· 

		Phí, lệ phí

		Không.



		· 

		Kết quả

		Giấp phép.



		· 

		Yêu cầu hoặc điều kiện

		Không



		· 

		Căn cứ pháp  lý

		- Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001;


- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 Về việc Sửa đổi bổ sung một số  quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuỷ lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010;


- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi.





   Tên tổ chức, cá nhân                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                       


                                             
                         ...........,  ngày......tháng.... năm .....


 ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN SỬ DỤNG (HOẶC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG)


GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI


  


               Kính gửi: UBND tỉnh Gia Lai

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn sử dụng điều chỉnh nội dung giấy phép:


Địa chỉ:


Số điện thoại:.....................................  Số Fax:......................................


Đang tiến hành các hoạt động.....trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi tại vị trí... theo giấy phép số.... ngày..tháng... năm...do (Tên cơ quan cấp phép); thời hạn sử dụng giấy phép từ... đến....



Đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin gia hạn, hoặc điều chỉnh nội dung giấy  phép) được tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi  với những nội dung sau:


- Tên các hoạt động xin gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung:..........


- Vị trí của các hoạt động.........


- Thời hạn xin gia hạn......; từ.... ngày... tháng... năm, đến ngày.... tháng... năm.....



Đề nghị UBND tỉnh Gia Lai   xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân. đề nghị cấp phép) gia hạn (hoặc điều chỉnh) thực hiện các hoạt động trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.


                                                                  Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép


                                                            (ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)


5. Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình và các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh


		· 

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bi hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT hoặc Chi cục Thuỷ lợi - Thuỷ sản (24 Quang Trung - Pleiku - tỉnh Gia Lai) để được hướng dẫn.


Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.(Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện 

		- Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở NN và PTNT


- Thông qua hệ thống bưu chính.



		· 

		Hồ sơ

		1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL (theo mẫu);


2. Dự án đầu tư đã được cơ quan  có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan khác; 


3. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;


4. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;


5.Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


6. Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời  hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;


7. Báo cáo đánh giá tác động môi trường .

* Số lượng hồ sơ: 02 (01 bộ chính, 01 bộ sao).            



		· 

		Thời hạn giải quyết 

		Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.



		· 

		Cơ quan thực hiện 

		1. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh; 


2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT.



		· 

		Đối tượng t.hiện 

		- Cá nhân;


- Tổ chức.



		· 

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL



		· 

		Phí, lệ phí

		Không. FORMCHECKBOX 




		· 

		Kết quả

		Giấy phép.



		· 

		Yêu cầu hoặc điều kiện

		Không


 FORMCHECKBOX 




		· 

		Căn cứ pháp  lý

		- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của UB thường vụ Quốc hội;


- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ; 


- Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ; 


- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN &PTNT;


- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004, 


- Quyết định số 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ NN  và PTNT.





Phụ lục I


Tên tổ chức, cá nhân          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP


HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

  


Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép:


Địa chỉ:


Số điện thoại:.....................................  Số Fax:......................................


Đề nghị được cấp giấy phép cho các  hoạt động  trong phạm vi bảo vệ của công trình thuỷ lợi (tên hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thuỷ lợi) quản lý với các nội dung sau:


- Tên các hoạt động:..........


- Vị trí của các hoạt động.........


-Thời hạn đề nghị cấp phép......; từ.....ngày... tháng....năm, đến ngày.... tháng... năm.....


Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)  xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân. đề nghị cấp phép) thực  hiên  các hoạt động  trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.


                                                                                             Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép


                                                                                               (ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

6. Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh


trừ các trường hợp sau: a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật;


 b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ CTTL; 


c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi

		· 

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bi hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT hoặc Chi cục Thuỷ lợi - Thuỷ sản (24 Quang Trung - Pleiku - Gia Lai) để được hướng dẫn.


Bước 2:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.(Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện

		- Trực tiếp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


- Thông qua hệ thống bưu chính.



		· 

		Hồ sơ

		1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL (theo mẫu);


2. Dự án đầu tư đã được cơ quan  có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan khác; 


3. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;


4. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;


5.Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


6. Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời  hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;


7. Báo cáo đánh giá tác động môi trường .

* Số lượng hồ sơ: 02 (01 bộ chính, 01 bộ sao).            



		· 

		Thời hạn giải quyết

		Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND  tỉnh


2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT.



		· 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân;


- Tổ chức.



		· 

		Mẫu đơn, tờ khai hành chính

		Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL.



		· 

		Phí, lệ phí

		Không



		· 

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy phép.



		· 

		Điều kiện thực hiện TTHC

		Không.


 FORMCHECKBOX 




		· 

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;


- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháo lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL;


- Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập;


- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuỷ lợi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010;4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hộiết.










4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hộiết.












- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004; 


- Quyết định số 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.





Tên tổ chức, cá nhân                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP


HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

  


Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép:


Địa chỉ:


Số điện thoại:.....................................  Số Fax:......................................


Đề nghị được cấp giấy phép cho các  hoạt động  trong phạm vi bảo vệ của công trình thuỷ lợi (tên hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thuỷ lợi) quản lý với các nội dung sau:


- Tên các hoạt động:..........


- Vị trí của các hoạt động.........


-Thời hạn đề nghị cấp phép......; từ.....ngày... tháng....năm, đến ngày.... tháng... năm.....


Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)  xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân. đề nghị cấp phép) thực  hiên  các hoạt động  trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.


                                                                                Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép


                                                                     (ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)           


7. Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

		· 

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bi hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT hoặc Chi cục Thuỷ lợi - Thuỷ sản (24 Quang Trung - Pleiku - Gia Lai) để được hướng dẫn.


Bước 2:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện

		- Trực tiếp tại: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


- Thông qua hệ thống bưu chính.



		· 

		Hồ sơ

		1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL (theo mẫu);


2. Dự án đầu tư đã được cơ quan  có thẩm quyền phê duyệt và các tài liệu liên quan khác; 


3. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;


4. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;


5.Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


6. Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời  hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;


7. Báo cáo đánh giá tác động môi trường .



		· 

		

		*  Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao).            



		· 

		Thời hạn giải quyết

		Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.


2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT. 



		· 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân;


- Tổ chức.



		· 

		Mẫu đơn, tờ khai hành chính

		Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL



		· 

		Phí, lệ phí

		Không.



		· 

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy phép.



		· 

		Điều kiện thực hiện TTHC

		Không.


 FORMCHECKBOX 




		· 

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;


- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháo lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL;


- Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập;


- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuỷ lợi theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010;4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hộiết.










4/2001 của Ủy ban thường vụ Quốc hộiết.












- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004;


- Quyết định số 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.





Tên tổ chức, cá nhân                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP


HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

  


Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép:


Địa chỉ:


Số điện thoại:.....................................  Số Fax:......................................


Đề nghị được cấp giấy phép cho các  hoạt động  trong phạm vi bảo vệ của công trình thuỷ lợi (tên hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thuỷ lợi) quản lý với các nội dung sau:


- Tên các hoạt động:..........


- Vị trí của các hoạt động.........


-Thời hạn đề nghị cấp phép......; từ.....ngày... tháng....năm, đến ngày.... tháng... năm.....


Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)  xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân. đề nghị cấp phép) thực  hiên  các hoạt động  trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.


                                                                                     Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép


                                                                                       (ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


8. Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi


		· 

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bi hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT hoặc Chi cục Thuỷ lợi - Thuỷ sản (24 Quang Trung - Pleiku - Gia Lai) để được hướng dẫn.

Bước 2:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện

		- Trực tiếp tại; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


- Thông qua hệ thống bưu chính.



		· 

		Hồ sơ

		1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL (theo mẫu);


2. Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép;


3. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;


4. Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;


5. Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời  hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;


*Số lượng hồ sơ: 02 (01 bộ chính, 01 bộ sao).            



		· 

		Thời hạn giải quyết

		Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp & PTNT. 



		· 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân;


- Tổ chức.



		· 

		Mẫu đơn, tờ khai hành chính

		Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi BVCTTL



		· 

		Phí, lệ phí

		Không.



		· 

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy phép.



		· 

		Điều kiện thực hiện TTHC

		Không. FORMCHECKBOX 




		· 

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của UB thường vụ Quốc hội;


- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháo lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL;


- Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập;


- Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ NN&PTNT;


- Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004;


- Quyết định số 62/2007/QĐ-BNN ngày 28/6/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.





Tên tổ chức, cá nhân                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP


HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

  


Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép:


Địa chỉ:


Số điện thoại:.....................................  Số Fax:......................................


Đề nghị được cấp giấy phép cho các  hoạt động  trong phạm vi bảo vệ của công trình thuỷ lợi (tên hệ thống công trình thuỷ lợi) do (tên tổ chức, cá nhân đang quản lý khai thác công trình thuỷ lợi) quản lý với các nội dung sau:


- Tên các hoạt động:..........


- Vị trí của các hoạt động.........


-Thời hạn đề nghị cấp phép......; từ.....ngày... tháng....năm, đến ngày.... tháng... năm.....


Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã...)  xem xét và cho phép (tên tổ chức, cá nhân. đề nghị cấp phép) thực  hiên  các hoạt động  trên. Chúng tôi cam kết hoạt động đúng phạm vi được phép và tuân thủ các quy định của giấy phép.

                                                                          Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép


                                                                               (ký tên và đóng dấu hoặc ký, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


V. Lĩnh vực Trồng trọt


1. Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phân bón. 


		· 

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT hoặc Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản & thuỷ sản (24 Quang Trung - Pleiku - tỉnh Gia Lai) để được hướng dẫn.

Bước 2:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ)



		· 

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp &PTNT



		· 

		Hồ sơ

		* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:


1. Bản công bố hợp quy (theo mẫu);


2. Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;


3. Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng....).


* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:


1. Bản công bố hợp quy (theo mẫu); 


2. Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng....);


3. Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được công nhận;


4. Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 của Thông tư 83/2009/TT-BNNPTNT hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;


5. Kế hoạch giám sát định kỳ;


6. Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung: 


a) Đối tượng được chứng nhận hợp quy;


b) (Số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy;


c) Tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy;


d) Phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng;


đ) Mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá,…) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá);


e) Kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận);


g) Thông tin bổ sung khác)


7. Các tài liệu có liên quan.


* Số lượng hồ sơ:      01       (bộ)



		· 

		Thời hạn giải quyết

		Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp &PTNT. 


2. Cơ  quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản &Thủy sản.



		· 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân;


- Tổ chức.



		· 

		Mẫu đơn, tờ khai hành chính

		- Bản công bố hợp quy. 


- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng (đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh). 



		· 

		Phí, lệ phí

		Không.



		· 

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy.






		· 

		Điều kiện thực hiện TTHC

		Không. FORMCHECKBOX 




		· 

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2010 của Bộ NN&PTNT;


- Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của bộ NN &PTNT;


- Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học Công nghệ.








MẪU BẢN CÔNG HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------


BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY


Số .............

Tên tổ chức, cá nhân:........ .............................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................


Điện thoại:......................................Fax:..........................................................


E-mail..............................................................................................................


CÔNG BỐ :

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,… )


...........................................................................................................................


...........................................................................................................................


Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

...........................................................................................................................


...........................................................................................................................


Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...):

...........................................................................................................................


...........................................................................................................................


.............., ngày.......tháng........năm..........


Đại diện Tổ chức, cá nhân


 (Ký tên, chức vụ, đóng đấu)







MẪU KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG


Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường: ....................................................


		Các quá trình sản xuất cụ thể

		Kế hoạch kiểm soát chất lượng



		

		Các chỉ tiêu kiểm soát

		Quy định kỹ thuật

		Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu

		Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra

		Phương pháp thử/kiểm tra

		Biểu ghi chép

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		

		

		

		

		

		

		

		





		

		............., ngày....... tháng ........ năm .....


Đại diện doanh nghiệp


(ký tên, đóng dấu)





2. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn


		· 

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT hoặc Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản & thuỷ sản (24 Quang Trung - Pleiku - Gia Lai) để được hướng dẫn.

Bước 2:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở NN&PTNT(khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp &PTNT.



		· 

		Hồ sơ

		* Trường hợp đăng ký lần đầu:


1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu). 


2. Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu).


* Trường hợp đăng ký cấp lại:


1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuât/sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu)


2. Bản kê khai điều kiện sản xuất/sơ chế rau, quả an toàn (nếu có thay đổi so với đăng ký lần đầu);


3. Báo cáo kết quả sản xuất/sơ chế rau, quả an toàn trong thời gian được cấp giấy chứng nhận (đối với trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực);


4. Báo cáo khắc phục (đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/sơ chế rau, quả an toàn) .


* Số lượng hồ sơ:      01       (bộ)



		· 

		Thời hạn giải quyết

		Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp &PTNT. 


2. Cơ  quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản & thuỷ sản



		· 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân;


- Tổ chức.



		· 

		Mẫu đơn, tờ khai hành chính

		1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau, quả an toàn.


2. Bản kê khai điều kiện sản xuất rau, quả an toàn.



		· 

		Phí, lệ phí

		Không.



		· 

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận.






		· 

		Điều kiện thực hiện TTHC

		Điều kiện sản xuất rau, quả an toàn


1. Nhân lực:


- Có hoặc thuê cán bộ kỹ thuật chuyên ngành trồng trọt hoặc BVTV từ trung cấp trở lên đề hướng dẫn, giám sát kỹ thuật sản xuất rau, quả an toàn (cán bộ của cơ sở sản xuất, cán bộ khuyến nông, BVTV hoặc hợp đồng lao động thường xuyên hoặc không thường xuyên);


- Người lao động phải qua tập huấn kỹ thuật, có chứng chỉ đào tạo của sở NN&PTNT hoặc tổ chức có chức năng nhiệm vụ tập huấn về VietGAP và các quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn.


2. Đất trồng và giá thể:


- Vùng đất trồng phải trong quy hoạch được UBND tỉnh, thành phố phê duyệt. Không bị ảnh hưởng trực tiếp các chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt từ các khu dân cư, bệnh viện, các lò giết mổ gia súc tập trung, nghĩa trang, đường giao thông lớn;


- Hàm lượng một số kim loại nặng trong đất, giá thể trước khi sản xuất và trong quá trình sản xuất (kiểm tra khi thấy có nguy cơ gây ô nhiễm) không vượt quá ngưỡng cho phép nêu tại phụ lục 1 của Quyết định 99/2008/QĐ-BNN.


3. Nước tưới:


- Không sử dụng nước thải công nghiệp, nước thải từ các bệnh viện, khu dân cư tập trung, trang trại chăn nuôi, lò giết mổ gia súc để tưới trực tiếp cho rau, quả và chè;


- Hàm lượng một số hóa chất và kim loại nặng trong nước tưới trước khi sản xuất và trong quá trình sản xuất (kiểm tra khi thấy có nguy cơ gây ô nhiễm) không vượt quá ngưỡng cho phép nêu tại Phụ lục 2 của Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN;


- Nước sử dụng trong sản xuất rau mầm phải đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt cho người.


4. Quy trình sản xuất rau, quả an toàn: Nhà sản xuất xây dựng quy trình sản xuất phù hợp với cây trồng và điều kiện cụ thể của địa phương, nhưng phải phù hợp với các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có trong VietGAP.

5. Nhà sản xuất phải cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có hồ sơ ghi chép toàn bộ quá trình sản xuất theo VietGAP.


* Điều kiện sơ chế rau, quả an toàn:


1. Nhân lực:


- Đáp ứng điều kiện nêu ở mục a khoản 1 điều 3 Quyết định 99/2008/QĐ-BNN;


- Người lao động phải được kiểm tra sức khỏe định kỳ, đảm bảo không mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định hiện hành của bộ y tế.


2. Có địa điểm, nhà xưởng, dụng cụ sơ chế, bao gói sản phẩm, phương tiện vận chuyển đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo VietGAP.


3. Nước dùng để rửa rau, quả phải đạt tiêu chuẩn theo quyết định 1329/2002/QĐ-BYT ngày 18/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn nước vệ sinh ăn uống.


4. Có hợp đồng mua rau, quả tươi của nhà sản xuất rau, quả an toàn (trong trường hợp có mua nguyên liệu để sơ chế)


5. Nhà sơ chế phải cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có hồ sơ ghi chép toàn bộ quá trình sơ chế theo VietGAP


6. Quy trình sơ chế rau, quả an toàn: nhà sơ chế xây dựng quy trình sơ chế phù hợp với các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có trong Viet Gap.






		· 

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ NN&PTNT;


- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT;


- Quyết định số 84/2008/QĐ ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT;


- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 





Mẫu đơn đề nghị cấp giấy


chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn


(Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 


của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc









……, ngày……tháng……năm 2011



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN



ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT/SƠ CHẾ RAU, QUẢ AN TOÀN


Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP…


1.Tên nhà sản xuất/sơ chế….


2. Địa chỉ:……………………..


Điện thoại……………..Fax………………….Email……………………..


3. Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có):


4. Hình thức đề nghị cấp:


Cấp mới


cấp lại


5. Đề nghị được cấp giấy chứng nhận


Sau khi nghiên cứu quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn, đặc biệt về điều kiện sản xuất/sơ chế rau quả chè an toàn, liên hệ với điều kiện cụ thể, chúng tôi đề nghị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/sơ chế rau quả an toàn:


- Diện tích sản xuất rau, quả an toàn đăng ký………ha/công suất sơ chế rau, quả an toàn đăng ký:……kg/đơn vị thời gian);


- Chủng loại rau, quả an toàn đăng ký:…………………………….


- Địa điểm: thôn……xã, (phường)…………huyện(quận)………………..


- Bảng kê điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (kèm theo);


6. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả an toàn.


Đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh/TP………….thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn./.



Đại diện của nhà sản xuất/sơ chế



(ký tên, đóng dấu)


Mẫu bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn


(Ban hành kèm theo Quyết định số 99 /2008/QĐ-BNN ngày 15  tháng 10  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




………, ngày……tháng…….năm ….


BẢN KÊ KHAI


ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ, CHẾ BIẾN RAU, QUẢ, CHÈ AN TOÀN


1. Tên nhà sản xuất: ……………………………………………


2. Địa chỉ :……………………ĐT …………. Fax …….Email………


3. Điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn


3.1. Nhân lực:



Danh sách cán bộ kỹ thuật


		TT

		Họ và tên

		Trình độ chuyên môn

		Thời gian công tác

		Ghi chú



		

		

		

		

		





Danh sách hộ gia đình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn


		TT

		Họ tên chủ hộ

		DT đất trồng


( ha)

		Chứng chỉ tập huấn 

		Ghi chú



		

		

		

		

		





3.2. Đất trồng:


- Diện tích sản xuất rau, quả, chè an toàn đăng ký: …………….ha (hoặc quy mô sản xuất ……….kg/đơn vị thời gian); 


- Địa điểm: thôn….xã, (phường)…………huyện (quận)………


- Bản đồ giải thửa, hoặc sơ đồ khu vực sản xuất;


- Kết quả phân tích đất theo Phụ lục 1 của Quy định này (nếu có);



- Khu vực sản xuất, sơ chế, chế biến cách ly các nguồn gây ô nhiễm ….. …..m.


3.3. Nguồn nước tưới: 



- Nguồn nước tưới cho cây rau, quả, chè (sông, ao hồ, nước ngầm...):……..


- Kết quả phân tích nước tưới theo Phụ lục 2 của Quy định này (nếu có).


3.4. Quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn:



- Các loài rau, quả, chè đăng ký sản xuất: ………………………….


- Các quy trình sản xuất sơ chế rau, quả, chè an toàn theo GAP (VietGAP…)  và chế biến chè theo quy trình chế biến an toàn …


3.5. Điều kiện sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn: 



- Diện tích khu sơ chế …..m2, loại nhà:……….


- Diện tích kho bảo quản :……m2, tình trạng kỹ thuật:……



- Điều kiện bao gói sản phẩm:…………………………………………



- Quy trình sơ chế rau, quả an toàn theo GAP (VietGAP…) và Quy trình chế biến chè an toàn…cho loại rau, quả, chè đăng ký sản xuất ………………


Chúng tôi cam kết các thông tin trong bản kê khai là đúng sự thật.                                                                                  


   ….., ngày…. tháng …. năm …


                                                           


Đại diện của nhà sản xuất


                                                                                          (Ký tên, đóng dấu)


3. Cấp Giấy chứng nhận sản xuất rau an toàn

		· 

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký chứng nhận Viet Gap và nộp hồ sơ về Tổ chức chứng nhận.


Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, Tổ chức chứng nhận thỏa thuận để ký hợp đồng với nhà sản xuất. Hợp đồng cần đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của hai bên trong hoạt động chứng nhận Viet Gap.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện với Tổ chức Chứng nhận.



		· 

		Hồ sơ

		1. Giấy đăng ký chứng nhận VietGAP (theo mẫu). Trong trường hợp nhà sản xuất đăng ký kiểm tra chứng nhận VietGAP là tổ chức có nhiều thành viên thì cần gửi kèm theo Danh sách thành viên (họ tên, địa chỉ, địa điểm, diện tích sản xuất);


2. Bản đồ giải thửa và phân lô khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết kế, bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý thu hoạch, sơ chế, bảo quản;


3. Kết quả kiểm tra nội bộ theo quy định tại Điều 8 Quyết định 84/2008/QĐ-BNN.


* Số lượng hồ sơ:      01       (bộ)



		· 

		Thời hạn giải quyết


(Đ5, QĐ 84)

		- Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, Tổ chức Chứng nhận xem xét hồ sơ, hướng dẫn bằng văn bản cho nhà sản xuất bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.

- Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, Tổ chức Chứng nhận thoả thuận để ký hợp đồng chứng nhận VietGAP với nhà sản xuất. Hợp đồng cần bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của hai bên trong hoạt động chứng nhận VietGAP.



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		Cơ  quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức chứng nhận được chỉ định.



		· 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Tổ  chức;


- Cá nhân.                                                                    



		· 

		Mẫu đơn, tờ khai hành chính

		Giấy đăng ký chứng nhận VietGAP.



		· 

		Phí, lệ phí

		Tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận VietGAP trả chi phí cho việc chứng nhận theo thỏa thuận với Tổ chức Chứng nhận. Chi phí đánh giá chứng nhận, thủ nghiệm phải được thông báo công khai, minh bạch và đảm bảo không phân biệt đối xử.



		· 

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận                       



		· 

		Điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		· 

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		-Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ NN&PTNT;


- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT;


- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. 





Mẫu giấy đăng ký chứng nhận VietGAP


(Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc







GIẤY ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN VIETGAP


Kính gửi: Tổ chức chứng nhận


- Tên nhà sản xuất:………………………………………………………….


- Địa chỉ: ……………………………………………………………………




- Số điện thoại:…………………
Fax: (nếu có)……………………………



Sau khi nghiên cứu quy chế chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt ban hành kèm theo quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chúng tôi xin đăng ký kiểm tra chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho mô hình


+ Trang trại:




 FORMCHECKBOX 






+ Hợp tác xã (tổ hợp tác…) 

 FORMCHECKBOX 



- Diện tích sản xuất:………..m2 hoặc ha



- Địa điểm: thôn………………………....xã, (phường)………………………..





    Huyện (quận)……………….tỉnh ( thành phố) ……………………



- Tên sản phẩm đăng ký chứng nhận VietGAP…………………………………



…………………………………………………………………………………



- Sản lượng dự kiến………….kg hoặc tấn/đơn vị thời gian



- Phạm vi sản xuất:…………………………………………………………………



Đề nghị Tổ chức chứng nhận kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận VietGAP.


Tài liệu kèm theo:



- Bản đồ giải thửa và phân lô khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết kế, bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản (nếu có);



- Kết quả kiểm tra nội bộ;



- Danh sách thành viện hợp tác xã ( họ tên, địa chỉ, địa điểm, diện tích sản xuất, mã số địa điểm sản xuất (nếu có).




……,ngày……tháng……năm ……




Đại diện nhà sản xuất




(ký tên và đóng dấu nếu có)


4.Cấp Giấy chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt


		· 

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT hoặc Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản & thuỷ sản (24 Quang Trung - Pleiku - Gia Lai) để được hướng dẫn.

Bước 2:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở NN&PTNT(khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6  (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp với Tổ chức Chứng nhận.



		· 

		Hồ sơ

		1. Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP (theo mẫu). Trong trường hợp nhà sản xuất đăng ký kiểm tra chứng nhận VietGAP là tổ chức có nhiều thành viên thì cần gửi kèm theo Danh sách thành viên (họ tên, địa chỉ, địa điểm, diện tích sản xuất);


2. Bản đồ giải thửa và phân lô khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết kế, bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý thu hoạch, sơ chế, bảo quản;


3. Kết quả kiểm tra nội bộ theo quy định tại Điều 8 Quyết định 84/2008/QĐ-BNN.


* Số lượng hồ sơ:      01       (bộ)



		· 

		Thời hạn giải quyết


(Đ5, QĐ 84)

		- Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, Tổ chức Chứng nhận xem xét hồ sơ, hướng dẫn bằng văn bản cho nhà sản xuất bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định.

- Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, Tổ chức Chứng nhận thoả thuận để ký hợp đồng chứng nhận VietGAP với nhà sản xuất. Hợp đồng cần bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của hai bên trong hoạt động chứng nhận VietGAP.



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		Cơ  quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức chứng nhận được chỉ định.



		· 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Tổ  chức;


- Cá nhân.                                                                    



		· 

		Mẫu đơn, tờ khai hành chính

		Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP.



		· 

		Phí, lệ phí

		Tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận VietGAP trả chi phí cho việc chứng nhận theo thỏa thuận với Tổ chức Chứng nhận. Chi phí đánh giá chứng nhận, thủ nghiệm phải được thông báo công khai, minh bạch và đảm bảo không phân biệt đối xử.



		· 

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận                       



		· 

		Điều kiện thực hiện TTHC

		Không



		· 

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		-Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ NN&PTNT;


- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT;


- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. 





Phục lục số 1



Mẫu giấy đăng ký chứng nhận VietGAP


(Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





GIẤY ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN VIETGAP


Kính gửi: Tổ chức chứng nhận


- Tên nhà sản xuất:………………………………………………………….


- Địa chỉ: ……………………………………………………………………




- Số điện thoại:…………………
Fax: (nếu có)……………………………



Sau khi nghiên cứu quy chế chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt ban hành kèm theo quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chúng tôi xin đăng ký kiểm tra chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho mô hình


+ Trang trại:




 FORMCHECKBOX 






+ Hợp tác xã (tổ hợp tác…) 

 FORMCHECKBOX 



- Diện tích sản xuất:………..m2 hoặc ha



- Địa điểm: thôn………………………....xã, (phường)………………………..





    Huyện (quận)……………….tỉnh ( thành phố) ……………………



- Tên sản phẩm đăng ký chứng nhận VietGAP…………………………………



…………………………………………………………………………………



- Sản lượng dự kiến………….kg hoặc tấn/đơn vị thời gian



- Phạm vi sản xuất:…………………………………………………………………



Đề nghị Tổ chức chứng nhận kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận VietGAP.


Tài liệu kèm theo:



- Bản đồ giải thửa và phân lô khu vực sản xuất, bản thuyết minh về thiết kế, bố trí mặt bằng khu vực sản xuất, xử lý sau thu hoạch, sơ chế, bảo quản (nếu có);



- Kết quả kiểm tra nội bộ;



- Danh sách thành viện hợp tác xã ( họ tên, địa chỉ, địa điểm, diện tích sản xuất, mã số địa điểm sản xuất (nếu có).




……,ngày……tháng……năm ……




Đại diện nhà sản xuất




(ký tên và đóng dấu nếu có)


5.Đăng ký và chỉ định tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt (Áp dụng đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh)


		· 

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT hoặc Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản & thuỷ sản (24 Quang Trung - Pleiku - tỉnh Gia Lai) để được hướng dẫn.

Bước 2:  Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở NN&PTNT(khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).






		· 

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT



		· 

		Hồ sơ

		1. Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP (theo mẫu); 


2. Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có mang theo bản chính để đối chiếu);


3. Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện quy định tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư 17/2011/TT-BNNPTNT;


4. Mẫu Giấy chứng nhận VietGAP;


5.Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có). 


* Số lượng hồ sơ:      01       (bộ)



		· 

		Thời hạn giải quyết

		Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp &PTNT.


2. Cơ  quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản & thuỷ sản



		· 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ  chức.



		· 

		Mẫu đơn, tờ khai hành chính

		Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP.



		· 

		Phí, lệ phí

		Không



		· 

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Quyết  định hành chính





		· 

		Điều kiện thực hiện TTHC

		Điều kiện đối với tổ chức chứng nhận:


1. Đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, Viện nghiên cứu hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài tại Việt Nam được chỉ định là Tổ chức Chứng nhận khi đáp ứng các điều kiện sau đây:


a) Có cơ cấu tổ chức đáp ứng kiểm tra, đánh giá; quyết định chứng nhận và đảm bảo rằng người quyết định việc chứng nhận không phải là người tiến hành kiểm tra, đánh giá;


b) Có các quy định về trình tự, thủ tục cấp, duy trì, gia hạn, cảnh cáo, chỉ định và thu hồi chứng nhận VietGAP đảm bảo tính khách quan, chính xác và tuân thủ quy đinh của Quy chế Chứng nhận Quy trình thực hành sản xuât nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt ban hành kèm theo Quyết định 84/2008/QĐ-BNN;


c) Có quy định về trình tự, thủ tục lấy mẫu, thử nghiệm, đảm bảo việc thử nghiệm được thực hiện tại các phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định về đánh giá các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm;


d) Có các quy định về thủ tục giải quyết các ý kiến phản ánh, khiếu nại và tranh chấp liên quan đến chứng nhận VietGAP;


đ) Cán bộ có chuyên môn phù hợp (Trồng trọt, BVTV, Sinh học) trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ đào tạo về VietGAP và có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên.


2. Các tổ chức được công nhận đạt tiêu chuẩn TCVN 7457:2004 hoặc ISO/IEC Guide 65:1996 – Yêu cầu chung đối với các tổ chức điều hành hệ thống chứng nhận sản phẩm được ưu tiên xem xét chỉ định là Tổ chức Chứng nhận.



		· 

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Thông tư số 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ NN&PTNT;


- Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT;


- Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. 





Phục lục số 2


Mẫu giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP


(Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011


của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập – Tự do – Hạnh phúc









……, ngày……tháng……năm ……



GIẤY ĐĂNG KÝ



HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN VIETGAP


Kính gửi: Cơ quan chỉ định Tổ chức Chứng nhận



- Tên tổ chức:




- Địa chỉ liên lạc:




- Điện thoại:
Fax
Email…………….



- Quyết định thành lập (nếu có) hoặc giấy kinh doanh số….do cơ quan cấp: ……………


……………………..cấp ngày……………..tại………………………………………….



Sau khi nghiên cứu các hoạt động chứng nhận VietGAP theo quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban hành quy chế chứng nhận quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho sản phẩm trồng trọt, chúng tôi nhận thấy có đủ điều kiện để hoạt động chứng nhận VietGAP cho …………


Hồ sơ kèm theo:


- ……………………………………………………………………………


- ……………………………………………………………………………



Đề nghị Cơ quan chỉ định xem xét để chỉ định ( tên tổ chức) được hoạt động chứng nhận VietGAP cho ………………………




Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động chứng nhận VietGAP./.











Đại diện tổ chức …











(ký tên, đóng dấu)


VI. Lĩnh vực chăn nuôi


1. Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng giống vật nuôi của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh giống vật nuôi.


		· 

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật, liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT (24 Quang Trung - Pleiku - tỉnh Gia Lai) để được hướng dẫn.

Bước 2:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Bước 3: Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở NN&PTNT (Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp &PTNT.



		· 

		Hồ sơ

		1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:


a) Bản công bố hợp quy theo mẫu tại phụ lục 10, kèm theo Thông tư 83/2009/TT-BNNPTNT


b) Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;


c) Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng....).


2. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:


a) Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 của Thông tư 83/2009/TT-BNNPTNT;


b) Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng....);


c) Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được công nhận;


d) Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 của Thông tư 83/2009/TT-BNNPTNT hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;


đ) Kế hoạch giám sát định kỳ;


e) Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung: 


- Đối tượng được chứng nhận hợp quy;


- Số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy;


- Tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy;


-Phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng;


- Mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá,…) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá);


- Kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận);


- Thông tin bổ sung khác)


g) Các tài liệu có liên quan.


* Số lượng hồ sơ:      01       (bộ)



		· 

		Thời hạn giải quyết

		Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		Sở Nông nghiệp &PTNT.



		· 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân;                                                                        


- Tổ  chức.                                                                      



		· 

		Mẫu đơn, tờ khai hành chính

		1.Bản công bố hợp quy;


2.Kế hoạch kiểm soát chất lượng (đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh)



		· 

		Phí, lệ phí

		Không.



		· 

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy.



		· 

		Điều kiện thực hiện TTHC

		Không.



		· 

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học Công nghệ;


- Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.





MẪU BẢN CÔNG HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------


BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY


Số .............

Tên tổ chức, cá nhân:........ .............................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................


Điện thoại:......................................Fax:..........................................................


E-mail..............................................................................................................


CÔNG BỐ :

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,… )


...........................................................................................................................


...........................................................................................................................


Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

...........................................................................................................................


...........................................................................................................................


Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...):

...........................................................................................................................


...........................................................................................................................


                                                   .............., ngày.......tháng........năm..........


                                                    Đại diện Tổ chức, cá nhân


                                                     (Ký tên, chức vụ, đóng đấu)







MẪU KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG


Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường: ....................................................


		Các quá trình sản xuất cụ thể

		Kế hoạch kiểm soát chất lượng



		

		Các chỉ tiêu kiểm soát

		Quy định kỹ thuật

		Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu

		Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra

		Phương pháp thử/kiểm tra

		Biểu ghi chép

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		

		

		

		

		

		

		

		





		

		............., ngày....... tháng ........ năm .....


Đại diện doanh nghiệp


(ký tên, đóng dấu)





2. Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng thức ăn chăn nuôi của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi


		· 

		Trình tự thực hiện

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT (24 Quang Trung - Pleiku - Gia Lai) để được hướng dẫn.

Bước 2:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Bước 3: Tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở NN&PTNT (Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp &PTNT.



		· 

		Hồ sơ

		1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:


a) Bản công bố hợp quy theo mẫu tại phụ lục 10, kèm theo Thông tư 83/2009/TT-BNNPTNT


b) Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;


c) Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng....).


2. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:


a) Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục 10 của Thông tư 83/2009/TT-BNNPTNT;


b) Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng....);


c) Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được công nhận;


d) Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 của Thông tư 83/2009/TT-BNNPTNT hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;


đ) Kế hoạch giám sát định kỳ;


e) Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung: 


- Đối tượng được chứng nhận hợp quy;


- Số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy;


- Tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy;


-Phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng;


- Mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá,…) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá);


- Kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận);


- Thông tin bổ sung khác)


g) Các tài liệu có liên quan.


* Số lượng hồ sơ:      01       (bộ)



		· 

		Thời hạn giải quyết

		Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		Sở Nông nghiệp &PTNT.



		· 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân;                                                                        


- Tổ  chức.                                                                      



		· 

		Mẫu đơn, tờ khai hành chính

		1.Bản công bố hợp quy;


2.Kế hoạch kiểm soát chất lượng (đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh)



		· 

		Phí, lệ phí

		Không.



		· 

		Kết quả của việc thực hiện TTHC

		Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy.



		· 

		Điều kiện thực hiện TTHC

		Không.



		· 

		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học Công nghệ;


- Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.








MẪU BẢN CÔNG HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------


BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY


Số .............

Tên tổ chức, cá nhân:........ .................................................................

Địa chỉ:...............................................................................................


Điện thoại:......................................Fax:...............................................


E-mail...............................................................................................


CÔNG BỐ :

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,… )


..........................................................................................................


...........................................................................................................


Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

...........................................................................................................


...........................................................................................................


Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...):

...........................................................................................................


...........................................................................................................


.............., ngày.......tháng........năm..........


Đại diện Tổ chức, cá nhân


 (Ký tên, chức vụ, đóng đấu)







MẪU KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG


Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường: ....................................................


		Các quá trình sản xuất cụ thể

		Kế hoạch kiểm soát chất lượng



		

		Các chỉ tiêu kiểm soát

		Quy định kỹ thuật

		Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu

		Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra

		Phương pháp thử/kiểm tra

		Biểu ghi chép

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		

		

		

		

		

		

		

		





		

		............., ngày....... tháng ........ năm .....


Đại diện doanh nghiệp


(ký tên, đóng dấu)





PHỤ LỤC III


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI THUỘC THẨM QUYỀN 


GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  


(Kèm theo Quyết định  số:  167 /QĐ-UBND  ngày 20  tháng  02   năm 2012


của Chủ tịch Ủy ban nhân dân  tỉnh Gia Lai)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


		Stt

		Tên thủ tục hành chính



		    I.    Lĩnh vực kiểm lâm



		1

		Thủ tục xác nhận đóng dấu búa kiểm lâm



		    II . Lĩnh vực Thú y



		1

		Thủ tục Kiểm dịch động vận chuyển ra ngoài tỉnh



		2

		Thủ tục Kiểm dịch sản phẩm động vận vận chuyển ra ngoài tỉnh



		3

		Thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại nơi đến



		4

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh Thú y đối với cơ sở giết mổ lợn.



		5

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh Thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm



		6

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh Thú y đối với cửa hàng, quầy sạp kinh doanh buôn  bán động vật, SPĐV



		7

		Thủ tục Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật



		8

		Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y



		9

		Thủ tục Gia hạn chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y



		III . Lĩnh vực Thuỷ sản



		1

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh giống thủy sản



		2

		Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giống thủy sản



		IV

		Lĩnh vực trồng trọt



		1

		Thủ tục Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm



		2

		Thủ tục Đăng ký xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm



		3

		Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng





PHẦN II. NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


I. Lĩnh vực Kiểm lâm


1. Thủ tục xác nhận đóng dấu búa Kiểm lâm.


		· 

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã; Chi cục Kiểm lâm để được hướng dẫn.


Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã; Chi cục Kiểm lâm. 


Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các Hạt Kiểm lâm huyện, thị xã, Chi cục Kiểm lâm (Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Hạt Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm.



		· 

		Hồ sơ

		1. Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người nộp hồ sơ đề nghị đóng dấu búa Kiểm lâm;

2. Lý lịch gỗ do chủ rừng hoặc chủ gỗ lập;

3.Tài liệu chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp đề nghị đóng búa Kiểm lâm.


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (Hạt Kiểm lâm; Chi cục kiểm lâm lưu 01 bộ).  



		· 

		Thời hạn giải quyết 

		10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm (đối với cá nhân, tổ chức trên đại bàn Hạt quan lý); Chi cục Kiểm lâm (trên địa bàn thành phố Pleiku, hoặc địa phương không có Hạt Kiểm lâm quản lý).


2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm.



		· 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân;

- Tổ chức.



		· 

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Không.



		· 

		Phí, lệ phí

		Không.                                                    



		· 

		Kết quả

		Giấy phép.



		· 

		Yêu cầu hoặc điều kiện

		Không.



		· 

		Căn cứ pháp  lý

		- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011; 


- Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 01/6/2006; 


- Quyết định số 107/2007/QĐ-BNNPTNT. 





II. Lĩnh vực Thú y


1.  Kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh:


		(

		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển động vật ra ngoài tỉnh đăng ký kiểm dịch động vật tại Trạm Thú y các huyện, thị xã, thành phố.


Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và hẹn thời gian giải quyết các bước tiếp theo như: hẹn thời gian, địa điểm, các nội dung cần kiểm tra.


Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì kiểm dịch viên động vật hướng dẫn tổ chức, cá nhận hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.


Bước 3: Trạm Thú y chuyển hồ sơ lên Chi cục Thú y. Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận và chuyển kết quả về Trạm thú y.


Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Trạm Thú y.


    Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		(

		Cách thức thực hiện

		Nộp trực tiếp tại: Các Trạm Thú y.



		(

		Hồ sơ




		1. Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi huyện (theo mẫu).


2. Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát (nếu có).


3. Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).


4. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		(

		Thời gian giải quyết

		01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.



		(

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y 


2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trạm thú y các huyện, thị xã, thành phố. 



		(

		Đối tượng thực hiện

		Cá nhân


Tổ chức



		(

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện



		(

		Lệ phí

		- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển xuất tỉnh: 40.000đ/lần


- Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với nơi tập trung động vật để bốc xếp: 30.000đ/lần


- Kiểm tra lâm sàng động vật:


+ Trâu, bò: 6.000đ/con


+ Dê, cừu: 3.000đ/con


+ Lợn: Lợn (trên 15kg): 1.550đ/con; Lợn sữa (bàng hoặc dưới 15kg): 750đ/con


+ Chó, mèo: 3.000đ/con


+ Khỉ, vượn, cáo, nhím, chồn: 5.000đ/con


+ Hổ, báo, voi, hươu, nai,sư tử, bò rừng: 30.000đ/con


+ Rắn, tắc kè, thằn lằn, rùa, kỳ nhông: 500đ/con


+ Trăn, cá sấu, kỳ đà: 5.000đ/con


+ Chim cảnh các loại: 5.000đ/con


+ Chim làm thực phẩm: 5.000đ/con


+ Gia cầm: Gia cầm trưởng thành: 100đ/con; Gia cầm (dưới 1 tuần tuổi): 50đ/con


+ Thỏ, chuột nuôi thí nghiệm: 500đ/con


Đà điểu: 1 ngày tuổi: 1.000đ/con; Trưởng thành: 5.000đ/con


+ Ong nuôi: 500đ/đàn


- Vệ sinh tiêu độc trong công tác kiểm dịch (xe ôtô): 44.000đ lần/cái


- Đánh dấu gia súc:


+ Bấm thẻ tai đại gia súc (trâu, bò, ngựa, lừa, hươu, nai...): 9.000đ/thẻ


+ Bấm thẻ tai tiểu gia súc (lợn, dê, cừu...): 7.000đ/thẻ


- Niêm phong phương tiện vận chuyển động vật: 2.000đ/thẻ



		(

		Kết quả

		Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi huyện (mẫu 14)



		(

		Yêu cầu hoặc điều kiện

		Động vật đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuộc Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch; được lấy từ vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, đã được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc và còn miễn dịch.



		(

		Căn cứ pháp lý

		- Pháp lệnh thú y ngày 29/4/2004. 


- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ. 


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

 - Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010.


- Quyết định số 49/2006/QĐ- ngày 13/06/2006 của Bộ Nông nghiệp &PTNT.

- Quyết định số 70/2006/QĐ-BNN ngày 14/9/2006 của Bộ Nông nghiêp &PTNT.

- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN, ngày 08/03/2006.

 - Quyết định số 550/NN-TY/QĐ ngày 07/5/1996.

- Quyết định 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008.





		Dấu của cơ quan kiểm dịch  

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





		                                                                                              





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, 


SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN

Số:................../ĐK-KDNĐ


            Kính gửi: ..............……………............................................................................


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................…..........................................


Địa chỉ giao dịch: …………………………………...…………………………...……………...


Chứng minh nhân dân số: ……………… Cấp ngày……../..…./…….….. tại…………............


Điện thoại: ………...…………. Fax: ………...…….….. Email: ………….…………………..


Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:

I/ ĐỘNG VẬT:


		Loại động vật

		Giống

		Tuổi

		Tính biệt

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		Đực

		Cái

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………......………………………………....


Nơi xuất phát: …………………………………...……………………….………………….......


Tình trạng sức khoẻ động vật: ………………………………………………………………......


................................................................................…...............................…................................


Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ………..………………………....


………theo Quyết định số … /………ngày……/…../…… của ……………(1)……nếu có).


Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):


1/ ……………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………ngày ..…../……/........


2/ ……………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../…........ngày ..…../……/........


3/ …………………………….....Kết quả xét nghiệm số …..…./……….ngày ..…../……/........


4/ …………………………….. .Kết quả xét nghiệm số …..…/………. ngày ..…../……/........


5/ ……………………………....Kết quả xét nghiệm số …..  ./………. ngày ..…../……/........


Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):


1/ ……………………………………....tiêm phòng ngày …...…./……/....................................


2/ ……………………………………....tiêm phòng ngày …..…./……/.....................................


3/ ……………………………………... tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….........................


4/ …………………………………… .. tiêm phòng ngày …..…./……/ …................................


5/ ……………………………………    tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….........................


II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:

		Tên hàng

		Quy cách đóng gói

		Số lượng


(2)

		Khối lượng


(kg)

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………...…………………………….…......


Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số………/………ngày….…/….../ ......…. của ………....……(3) ….…..…….(nếu có).


Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: …………………………………………………………………......


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...…...………...


Điện thoại: ………………………………………. Fax: ………………………………...…......


III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:


Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ………………………………………………………..……...


Địa chỉ: …….....…………...……………...…………...……………...…………...……..…………..…..


Điện thoại: ……………………………… Fax: …………………………………..…………….


Nơi đến (cuối cùng): …………………………………...…………..…………...………..……..


Phương tiện vận chuyển: ...……………...……………...……...………………...…….….……


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):


1/ ……...……………...……………...………Số lượng: ……...…… Khối lượng: ....................


2/ ……...……………...……………...………Số lượng:.....…….......Khối lượng: ……..…...…


3/ ……...……………...……………...……..Số lượng: ……...…… Khối lượng: ….…….....…


Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...………………..…………....…..…......


Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...………………………………...…......


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..…..


Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...………………………………………….......


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...……….........


Địa điểm kiểm dịch: ...………………..…………...……………...……………………...……..


Thời gian kiểm dịch: ...……………...………….…..……………...………….………….…......



Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.................….…...............


......................................................................……............


………… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…. 


Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày…...../ ......./ …...….


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đăng ký tại ................…..................


    Ngày ........ tháng .......năm …...….                                                      TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

     (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)







2. Kiểm dịch sản phẩm động vận vận chuyển ra ngoài tỉnh:


		(

		Trình tự thực hiện:

		Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh đăng ký kiểm dịch động vật tại Trạm Thú y các huyện, thị xã, thành phố.


Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và hẹn thời gian giải quyết các bước tiếp theo như: hẹn thời gian, địa điểm, các nội dung cần kiểm tra.


Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì kiểm dịch viên động vật hướng dẫn tổ chức, cá nhận hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.


Bước 3: Trạm Thú y chuyển hồ sơ lên Chi cục Thú y. Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận và chuyển kết quả về Trạm thú y.


Bước 4:  Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Trạm Thú y.


    Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		(

		Cách thức thực hiện

		Nộp trực tiếp tại: Các Trạm Thú y các huyện, thị xã, thành phố.



		(

		Hồ sơ




		1. Giấy đăng ký kiểm dịch SPĐV vận chuyển ra khỏi huyện (theo mẫu);

2. Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát (nếu có).


3. Bản sao giấy trả lời kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động (nếu có).


4. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		(

		Thời gian giải quyết

		01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.



		(

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y 


2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trạm thú y các huyện, thị xã, thành phố.



		(

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân


Tổ chức



		(

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Giấy đăng ký kiểm dịch SPĐV vận chuyển ra khỏi huyện



		(

		Lệ phí

		- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch  sản phẩm động vật vận chuyển xuất tỉnh: 40.000đ/lần


- Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với nơi tập trung động vật, SPĐV để bốc xếp: 30.000đ/lần


- Kiểm dịch SPĐV:


+ Trứng giống, trứng đã ấp (trứng lộn): 6đ/quả


+ Trứng thương phẩm: 5đ/quả


+ Trứng cút: 2đ/quả


+ Mật ong: 7.500đ/tấn


+ Sữa ong chúa: 3.000đ/kg


+ Da tươi, da muối, da sơ chế: 1000đ/tấm


- Vệ sinh tiêu độc trong công tác kiểm dịch (xe ôtô): 44.000đ lần/cái


- Dán tem kiểm tra vệ sinh thú y SPĐV: 1.000đ/tem


- Đánh dấu gia súc:


- Niêm phong phương tiện vận chuyển động vật, SPĐV: 2.000đ/thẻ



		(

		Kết quả thực hiện

		Giấy chứng nhận kiểm dịch SPĐV vận chuyển ra ngoài tỉnh 



		(

		Yêu cầu hoặc điều kiện

		Động vật đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thuộc Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch; được lấy từ vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, đã được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc và còn miễn dịch.



		(

		Căn cứ pháp lý

		- Pháp lệnh thú y ngày 29/4/2004. 

- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.

- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

- Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010.


- Quyết định số 49/2006/QĐ- ngày 13/06/2006 của Bộ Nông nghiệp &PTNT


- Quyết định số 70/2006/QĐ-BNN ngày 14/9/2006 của Bộ Nông nghiêp &PTNT.

- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN, ngày 08/03/2006.

- Quyết định số 550/NN-TY/QĐ ngày 07/5/1996.


- Quyết định 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008.





		Dấu của cơ quan kiểm dịch  

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





		                                                                                              





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, 


SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN

Số:................../ĐK-KDNĐ


            Kính gửi: ..............……………............................................................................


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................…..........................................


Địa chỉ giao dịch: …………………………………...…………………………...……………...


Chứng minh nhân dân số: ……………… Cấp ngày……../..…./…….….. tại…………............


Điện thoại: ………...…………. Fax: ………...…….….. Email: ………….…………………..


Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:

I/ ĐỘNG VẬT:


		Loại động vật

		Giống

		Tuổi

		Tính biệt

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		Đực

		Cái

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………......………………………………....


Nơi xuất phát: …………………………………...……………………….………………….......


Tình trạng sức khoẻ động vật: ………………………………………………………………......


................................................................................…...............................…................................


Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ………..………………………....


………theo Quyết định số … /………ngày……/…../…… của ……………(1)……nếu có).


Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):


1/ ……………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………ngày ..…../……/........


2/ ……………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../…........ngày ..…../……/........


3/ …………………………….....Kết quả xét nghiệm số …..…./……….ngày ..…../……/........


4/ …………………………….. .Kết quả xét nghiệm số …..…/………. ngày ..…../……/........


5/ ……………………………....Kết quả xét nghiệm số …..  ./………. ngày ..…../……/........


Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):


1/ ……………………………………....tiêm phòng ngày …...…./……/....................................


2/ ……………………………………....tiêm phòng ngày …..…./……/.....................................


3/ ……………………………………... tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….........................


4/ …………………………………… .. tiêm phòng ngày …..…./……/ …................................


5/ ……………………………………    tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….........................


II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:

		Tên hàng

		Quy cách đóng gói

		Số lượng


(2)

		Khối lượng


(kg)

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………...…………………………….…......


Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số………/………ngày….…/….../ ......…. của ………....……(3) ….…..…….(nếu có).


Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: …………………………………………………………………......


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...…...………...


Điện thoại: ………………………………………. Fax: ………………………………...…......


III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:


Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ………………………………………………………..……...


Địa chỉ: …….....…………...……………...…………...……………...…………...……..…………..…..


Điện thoại: ……………………………… Fax: …………………………………..…………….


Nơi đến (cuối cùng): …………………………………...…………..…………...………..……..


Phương tiện vận chuyển: ...……………...……………...……...………………...…….….……


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):


1/ ……...……………...……………...………Số lượng: ……...…… Khối lượng: ....................


2/ ……...……………...……………...………Số lượng:.....…….......Khối lượng: ……..…...…


3/ ……...……………...……………...……..Số lượng: ……...…… Khối lượng: ….…….....…


Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...………………..…………....…..…......


Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...………………………………...…......


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..…..


Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...………………………………………….......


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...……….........


Địa điểm kiểm dịch: ...………………..…………...……………...……………………...……..


Thời gian kiểm dịch: ...……………...………….…..……………...………….………….…......



Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.................….…...............


......................................................................……............


………… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…. 


Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày…...../ ......./ …...….


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đăng ký tại ................…..................


    Ngày ........ tháng .......năm …...….                                                      TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

     (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)







3. Thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại nơi đến

		(

		Trình tự thực hiện:




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn, đăng ký kiểm dịch cách ly động vật tại Trạm Thú y các huyện, thị xã, thành phố.


Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và hẹn thời gian giải quyết các bước tiếp theo như: hẹn thời gian, địa điểm, các nội dung cần kiểm tra.


Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì kiểm dịch viên động vật hướng dẫn tổ chức, cá nhận hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.


Bước 3: Trạm Thú y chuyển hồ sơ lên Chi cục Thú y. Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận và chuyển kết quả về Trạm thú y.


Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Trạm Thú y.


    Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		(

		Cách thức thực hiện

		Nộp trực tiếp tại Trạm Thú y các huyện, thị xã, thành phố.



		(

		Hồ sơ:




		1. Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (mẫu 1)


2. Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát (nếu có)


3. Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có)


4. Các giấy tờ khác liên quan (nếu có)


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		(

		Thời gian giải quyết

		1. Đối với động vật: không quá 05 ngày động vật đã thực hiện các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định và còn miễn dịch; Trường hợp động vật chưa được tiêm phòng thì phải tiêm phòng theo quy định, sau khi tiêm phải 14 ngày mới được nhập đàn.


2. Đối với sản phẩm động vật: Không quá 03 ngày nếu sản phẩm động vật đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y; 10 ngày nếu sản phẩm động vật chưa được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y.



		(

		Cơ quan thực hiện 

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố.



		(

		Đối tượng thực hiện 

		Cá nhân


Tổ chức



		(

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Giấy đăng ký kiểm dịch động vật.



		(

		Lệ phí

		- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển nội tỉnh: 5.000đ


- Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với nơi tập trung động vật, SPĐV để bốc xếp: 30.000đ


- Kiểm tra lâm sàng động vật:


+ Trâu, bò: 6.000đ/con


+ Dê, cừu: 3.000đ/con


+ Lợn: Lợn (trên 15kg): 1.550đ/con; Lợn sữa (bàng hoặc dưới 15kg): 750đ/con


+ Chó, mèo: 3.000đ/con


+ Khỉ, vượn, cáo, nhím, chồn: 5.000đ/con


+ Hổ, báo, voi, hươu, nai,sư tử, bò rừng: 30.000đ/con


+ Rắn, tắc kè, thằn lằn, rùa, kỳ nhông: 500đ/con


+ Trăn, cá sấu, kỳ đà: 5.000đ/con


+ Chim cảnh các loại: 5.000đ/con


+ Chim làm thực phẩm: 5.000đ/con


+ Gia cầm: Gia cầm trưởng thành: 100đ/con; Gia cầm (dưới 1 tuần tuổi): 50đ/con


+ Thỏ, chuột nuôi thí nghiệm: 500đ/con


Đà điểu: 1 ngày tuổi: 1.000đ/con; Trưởng thành: 5.000đ/con


+ Ong nuôi: 500đ/đàn


- Kiểm dịch SPĐV:


+ Trứng giống, trứng đã ấp (trứng lộn): 6đ/quả


+ Trứng thương phẩm: 5đ/quả


+ Trứng cút: 2đ/quả


- Vệ sinh tiêu độc trong công tác kiểm dịch (xe ôtô): 44.000đlần/cái


- Dán tem kiểm tra vệ sinh thú y SPĐV: 1.000đ/tem


- Đánh dấu gia súc:


+ Bấm thẻ tai đại gia súc (trâu, bò, ngựa, lừa, hươu, nai...): 9.000đ/thẻ


+ Bấm thẻ tai tiểu gia súc (lợn, dê, cừu...): 7.000đ/thẻ


- Niêm phong phương tiện vận chuyển động vật, SPĐV: 2.000đ/thẻ



		(

		Kết quả

		Giấy chứng nhận Kiểm dịch động vật xuất tỉnh 



		(

		Yêu cầu hoặc điều kiện

		Không



		(

		Căn cứ pháp lý




		- Pháp lệnh thú y ngày 29/4/2004. 


- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ. 

- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

- Thông tư số 136/2010/TT-BTC, ngày 13/09/2011 của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 49/2006/QĐ- ngày 13/06/2006 của Bộ Nông nghiệp &PTNT.

- Quyết định số 70/2006/QĐ-BNN ngày 14/9/2006 của Bộ Nông nghiêp &PTNT.

- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN, ngày 08/03/2006. 


- Thông tư số 22/2009/TT-BNN, ngày 28/4/2009.

- Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008.





		Dấu của cơ quan kiểm dịch  

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





		                                                                                              





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, 


SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN

Số:................../ĐK-KDNĐ


            Kính gửi: ..............……………............................................................................


Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................…..........................................


Địa chỉ giao dịch: …………………………………...…………………………...……………...


Chứng minh nhân dân số: ……………… Cấp ngày……../..…./…….….. tại…………............


Điện thoại: ………...…………. Fax: ………...…….….. Email: ………….…………………..


Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:

I/ ĐỘNG VẬT:


		Loại động vật

		Giống

		Tuổi

		Tính biệt

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		Đực

		Cái

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………......………………………………....


Nơi xuất phát: …………………………………...……………………….………………….......


Tình trạng sức khoẻ động vật: ………………………………………………………………......


................................................................................…...............................…................................


Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ………..………………………....


………theo Quyết định số … /………ngày……/…../…… của ……………(1)……nếu có).


Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):


1/ ……………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………ngày ..…../……/........


2/ ……………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../…........ngày ..…../……/........


3/ …………………………….....Kết quả xét nghiệm số …..…./……….ngày ..…../……/........


4/ …………………………….. .Kết quả xét nghiệm số …..…/………. ngày ..…../……/........


5/ ……………………………....Kết quả xét nghiệm số …..  ./………. ngày ..…../……/........


Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):


1/ ……………………………………....tiêm phòng ngày …...…./……/....................................


2/ ……………………………………....tiêm phòng ngày …..…./……/.....................................


3/ ……………………………………... tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….........................


4/ …………………………………… .. tiêm phòng ngày …..…./……/ …................................


5/ ……………………………………    tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….........................


II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:

		Tên hàng

		Quy cách đóng gói

		Số lượng


(2)

		Khối lượng


(kg)

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………...…………………………….…......


Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số………/………ngày….…/….../ ......…. của ………....……(3) ….…..…….(nếu có).


Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: …………………………………………………………………......


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...…...………...


Điện thoại: ………………………………………. Fax: ………………………………...…......


III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:


Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ………………………………………………………..……...


Địa chỉ: …….....…………...……………...…………...……………...…………...……..…………..…..


Điện thoại: ……………………………… Fax: …………………………………..…………….


Nơi đến (cuối cùng): …………………………………...…………..…………...………..……..


Phương tiện vận chuyển: ...……………...……………...……...………………...…….….……


Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):


1/ ……...……………...……………...………Số lượng: ……...…… Khối lượng: ....................


2/ ……...……………...……………...………Số lượng:.....…….......Khối lượng: ……..…...…


3/ ……...……………...……………...……..Số lượng: ……...…… Khối lượng: ….…….....…


Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...………………..…………....…..…......


Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...………………………………...…......


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..…..


Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...………………………………………….......


...……………...…………...……………...…………...……………...…………...……….........


Địa điểm kiểm dịch: ...………………..…………...……………...……………………...……..


Thời gian kiểm dịch: ...……………...………….…..……………...………….………….…......



Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.................….…...............


......................................................................……............


………… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…. 


Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày…...../ ......./ …...….


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Đăng ký tại ................…..................


    Ngày ........ tháng .......năm …...….                                                      TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

     (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)







4. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh Thú y đối với cơ sở giết mổ lợn.

		(

		Trình tự thực hiện




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh Thú y đối với cơ sở giết mổ lợn nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã, thành phố.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và hẹn thời gian giải quyết các bước tiếp theo như: hẹn thời gian, địa điểm, các nội dung cần kiểm tra.


Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì kiểm dịch viên động vật hướng dẫn tổ chức, cá nhận hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.


Bước 3: Trạm Thú y chuyển hồ sơ lên Chi cục Thú y. Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận và chuyển kết quả về Trạm thú y.


Bước 4:  Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Trạm Thú y.


    Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		(

		Cách thức thực hiện

		Nộp trực tiếp tại Trạm thú y



		(

		Hồ sơ:




		1. Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y theo mẫu quy định.

2. Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao công chứng).

3. Giấy xác nhận địa điểm nằm trong qui hoạch của cấp chính quyền.


4. Bản thiết kế cơ sở giết mổ.

5. Các giấy tờ khác liên quan đến việc thành lập cơ sở.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		(

		Thời gian giải quyết

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.



		(

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y

2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố.



		(

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Tổ chức.


Cá nhân.



		(

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh Thú y.

- Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.



		(

		Phí, lệ phí

		- Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia súc: 100.000đ/lần


- Kiểm tra để cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia súc:


+ Mới thành lập: 1.100.00đ/lần


+ Đang hoạt động: 1.040.000đ/lần



		(

		Kết quả

		 Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (mẫu 26)



		(

		Yêu cầu hoặc điều kiện

		Không



		(

		Căn cứ pháp lý

		- Pháp lệnh thú y ngày 29/4/2004.

- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.

- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN, ngày 08/03/2006.

- Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT, ngày 25/10/2010


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2006.

- Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN, ngày 25/7/2005.

- Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010.





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                              





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y


Số:................../ĐK-KTVSTY


              Kính gửi: ..............……….…........……............................................


Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................…….................…....


Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........……..............………...............…


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………....


Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........………......


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):


1. Cơ sở chăn nuôi động vật.


   Loại động vật: ……………………………………………Số lượng: ……..……...……


2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.


   Loại động vật: ……………………………………………Số lượng: …..………...……


3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.


   Loại động vật: ……………………………………………Số lượng: ………..…...……


4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: …………………………………Khối lượng: …..………...…


5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.


6. Cơ sở giết mổ động vật.


   Loại động vật: ………………………….…… Công suất giết mổ: ……....……con/ngày


7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………………... Công suất: ……..…….tấn/ngày


8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………………... Công suất: …….……….tấn


9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.


   Loại động vật/sản phẩm động vật: …………………………………….……………...…


10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:


11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y:


12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:


    Loại động vật: …………………………………………………….........………...……


    An toàn với bệnh: …………………………………………………………..….….….….


13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:           


Địa điểm cơ sở: …….………………………….…………..………….…….…………...……….


………………………………………………………………………….……………......……….


Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ……../……./….…


Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: …………………. Cấp tại ………………..…..


Mục đích sử dụng:



Tiêu thụ nội địa



Phục vụ xuất khẩu


Các giấy tờ liên quan: .....…………………………….…...…..…….......….........................


...........................................................................................…..........…….......................…...


.................................................................................................….......……...........................


Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....


Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 


Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở ………………..………(2) 


Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../ …......


Vào sổ đăng ký số ........…..... ngày......../....../ …......


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Đăng ký tại ........................................... 


Ngày .…...... tháng ....... năm ...........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập –Tự do-Hạnh phúc




                                                                                                          








BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y 


Số:………… /BB-KTVSTY

Hôm nay, vào hồi ……. giờ ……, ngày ……. tháng …… năm ……..….


Tại cơ sở: .............................………………………………….……………................................


Địa chỉ ..........................................................................………….................................................


Điện thoại: ................................... Fax: ................................... Email: .…...……….....................




Chúng tôi gồm:


1/ Ông/bà: ................................................................................Chức vụ: .......…...........................



Là cán bộ cơ quan kiểm dịch động vật: ...........................................................….........................


2/ Ông/bà: ................................................................................Chức vụ: ...................…...............



Địa chỉ: ......................................................................…………………………………...…….....



Điện thoại: .................………….............. Fax: ....………….……………….................…….......


3/ Ông/bà: ................................................................................Chức vụ: ......................…............


Địa chỉ: .........................................................................................………….................…............


Điện thoại: .................………….............. Fax: ....…………….…………….................……....... 


Đã tiến hành kiểm tra điều kiện vệ sinh đối với cơ sở. 


Kết quả kiểm tra:


1. Địa điểm: …………………………………....................….............…......................................


2. Điều kiện nhà xưởng: …………….................................…......…............................................


3. Điều kiện trang thiết bị, dụng cụ: ………………………………...…………………………..


4. Điều kiện nuôi nhốt động vật/ bảo quản sản phẩm động vật ……..……………….………….


5. Nước sạch sử dụng tại cơ sở: ...............……………………….....…........................................


6. Nơi cách ly động vật ốm/nơi lưu giữ sản phẩm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y: ………..


.....................................................……………………………………………………....………...


7. Nơi xử lý động vật, sản phẩm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y: …………………...……...


…………………………………………………………………………………………..……….


8. Hệ thống thoát nước và xử lý chất thải: ...………………...........................……….................


9. Điều kiện sức khoẻ của người làm việc tại cơ sở: ..........................................………..............


10. Đã được vệ sinh, khử trùng tiêu độc ngày ............ tháng ........ năm ……......


- Phương pháp vệ sinh tiêu độc: ......................……………........................…........................


- Hoá chất sử dụng trong tiêu độc: ......................................................... nồng độ: ….............


Kết luận: 


....................................……………...............................................................................….............


....................................……………...............................................................................….............


....................................……………...............................................................................….............


Kiến nghị (nếu có):

........................……............................................................................................…............................................................……………


……………………………………………………………….…………………………..……….………………………………………


 
Biên bản này lập thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do do cơ sở được thẩm định giữ.

		Đại diện cơ sở


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

		

		Kiểm dịch viên động vật


(Ký, ghi rõ họ tên)







5. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh Thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm


		· 

		Trình tự thực hiện




		Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh Thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thị xã, thành phố.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và hẹn thời gian giải quyết các bước tiếp theo như: hẹn thời gian, địa điểm, các nội dung cần kiểm tra.


Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì kiểm dịch viên động vật hướng dẫn tổ chức, cá nhận hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.


Bước 3: Trạm Thú y chuyển hồ sơ lên Chi cục Thú y. Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận và chuyển kết quả về Trạm thú y.


Bước 4:  Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Trạm Thú y.


    Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại Trạm thú y các huyện, thị xã, thành phố



		· 

		Hồ sơ




		1. Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo mẫu);


2. Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao công chứng);


3. Các giấy tờ khác liên quan đến việc thành lập cơ sở.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		· 

		Thời gian giải quyết

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y.


2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y.



		· 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Tổ chức;


- Cá nhân.



		· 

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh Thú y.



		· 

		Phí, lệ phí

		1.Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm: 100.000đ/lần


2.Kiểm tra để cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia cầm:


a) Mới thành lập: 1.100.00đ/lần


b) Đang hoạt động: 1.040.000đ/lần



		· 

		Kết quả

		Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y.



		· 

		Yêu cầu hoặc điều kiện

		Không



		· 

		Căn cứ pháp lý

		- Pháp lệnh thú y ngày 29/4/2004;


- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;


- Thông tư số 61/2010/TT-BNNPTNT, ngày 25/10/2010;


- Thông tư số 136/2010/TT-BTC, ngày 13/9/2010;


- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN, ngày 08/03/2006;


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005;


- Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN, ngày 25/7/2005.





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                              





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y


Số:................../ĐK-KTVSTY


              Kính gửi: ..............……….…........……............................................


Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................…….................…....


Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........……..............………...............…


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………....


Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….....….….....


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):


1. Cơ sở chăn nuôi động vật.


   Loại động vật: ……………………………………………Số lượng: ……..……...……


2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.


   Loại động vật: ……………………………………………Số lượng: …..………...……


3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.


   Loại động vật: ……………………………………………Số lượng: ………..…...……


4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: …………………………………Khối lượng: …..………...…


5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.


6. Cơ sở giết mổ động vật.


   Loại động vật: ………………………….…… Công suất giết mổ: ……....……con/ngày


7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………………... Công suất: ……..…….tấn/ngày


8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………………... Công suất: …….……….tấn


9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.


   Loại động vật/sản phẩm động vật: …………………………………….……………...…


10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:


11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y:


12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:


    Loại động vật: …………………………………………………….........………...……


    An toàn với bệnh: …………………………………………………………..….….….….


13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:           


Địa điểm cơ sở: …….………………………….…………..………….…….…………...……….


………………………………………………………………………….……………......……….


Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ……../……./….…


Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: …………………. Cấp tại ………………..…..


Mục đích sử dụng:



Tiêu thụ nội địa



Phục vụ xuất khẩu


Các giấy tờ liên quan: .....…………………………….…...…..…….......….........................


...........................................................................................…..........…….......................…...


Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....


Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 


Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở ………………..………(2) ………………………....


Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../ …......


Vào sổ đăng ký số ........…..... ngày......../....../ …......


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Đăng ký tại ........................................... 


Ngày .…...... tháng ....... năm ...........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








6. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh Thú y đối với cửa hàng, quầy sạp kinh doanh buôn bán động vật, sản phẩm động vật

		(

		Trình tự thực hiện




		Bước 1:Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cửa hàng, quầy sạp kinh doanh buôn bán động vật, SPĐV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Bước 2: Nộp hồ sơ về Trạm Thú y khi Chi cục Trưởng ủy quyền cho Trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố; Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của Hồ sơ, tiếp nhận và hẹn thời gian giải quyết các bước tiếp theo như: hẹn thời gian kiểm tra sau khi kiểm tra hồ sơ đúng quy định, Trạm thú y cấp giấy chứng nhận  cho chủ cơ sở.


Bước 3: Trạm Thú y chuyển hồ sơ lên Chi cục Thú y. Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận và chuyển kết quả về Trạm thú y.


Bước 4:  Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Trạm Thú y.


    Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		(

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại các Trạm Thú y



		(

		Hồ sơ:

		1. Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y theo mẫu quy định


2. Các giấy tờ khác liên quan đến việc thành lập cơ sở


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		(

		Thời gian giải quyết

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.



		(

		Cơ quan thực hiện

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y;

2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố.



		(

		Đối tượng thực hiện

		Tổ chức,cá nhân



		(

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh Thú y.

- Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.



		(

		Phí, lệ phí

		 Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với quầy sạp kinh doanh sản phẩm động vật: 50.000đ/lần



		(

		Kết quả

		Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (mẫu 26)



		(

		Yêu cầu hoặc điều kiện

		Không



		(



		Căn cứ pháp lý

		- Pháp lệnh thú y ngày 29/4/2004.

- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ.

- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN, ngày 08/03/2006.

- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005.

- Quyết định số 87/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005.

- Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN, ngày 25/7/2005.

- Thông tư số 136/2010/TT-BTC, ngày 13/9/2011.





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                              





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y


Số:................../ĐK-KTVSTY


              Kính gửi: ..............……….…........……............................................


Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................…….................…....


Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........……..............………...............…


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………....


Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….....….….....


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):


1. Cơ sở chăn nuôi động vật.


   Loại động vật: ……………………………………………Số lượng: ……..……...……


2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.


   Loại động vật: ……………………………………………Số lượng: …..………...……


3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.


   Loại động vật: ……………………………………………Số lượng: ………..…...……


4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: …………………………………Khối lượng: …..………...…


5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.


6. Cơ sở giết mổ động vật.


   Loại động vật: ………………………….…… Công suất giết mổ: ……....……con/ngày


7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………………... Công suất: ……..…….tấn/ngày


8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………………... Công suất: …….……….tấn


9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.


   Loại động vật/sản phẩm động vật: …………………………………….……………...…


10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:


11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y:


12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:


    Loại động vật: …………………………………………………….........………...……


    An toàn với bệnh: …………………………………………………………..….….….….


13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:           


Địa điểm cơ sở: …….………………………….…………..………….…….…………...……….


………………………………………………………………………….……………......……….


Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ……../……./….…


Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: …………………. Cấp tại ………………..…..


Mục đích sử dụng:



Tiêu thụ nội địa



Phục vụ xuất khẩu


Các giấy tờ liên quan: .....…………………………….…...…..…….......….........................


...........................................................................................…..........…….......................…...


.................................................................................................….......……...........................


Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....


Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 


Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở ………………..………(2) ………………………....


Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../ …......


Vào sổ đăng ký số ........…..... ngày......../....../ …......


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Đăng ký tại ........................................... 


Ngày .…...... tháng ....... năm ...........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập –Tự do-Hạnh phúc




                                                                                                          








BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y 


Số:………… /BB-KTVSTY

Hôm nay, vào hồi ……. giờ ……, ngày ……. tháng …… năm ……..….


Tại cơ sở: .............................………………………………….……………................................


Địa chỉ ..........................................................................………….................................................


Điện thoại: ................................... Fax: ................................... Email: .…...……….....................




Chúng tôi gồm:


1/ Ông/bà: ................................................................................Chức vụ: .......…...........................



Là cán bộ cơ quan kiểm dịch động vật: ...........................................................….........................


2/ Ông/bà: ................................................................................Chức vụ: ...................…...............



Địa chỉ: ......................................................................…………………………………...…….....



Điện thoại: .................………….............. Fax: ....………….……………….................…….......


3/ Ông/bà: ................................................................................Chức vụ: ......................…............


Địa chỉ: .........................................................................................………….................…............


Điện thoại: .................………….............. Fax: ....…………….…………….................……....... 


Đã tiến hành kiểm tra điều kiện vệ sinh đối với cơ sở. 


Kết quả kiểm tra:


11. Địa điểm: …………………………………....................….............…......................................


12. Điều kiện nhà xưởng: …………….................................…......…............................................


13. Điều kiện trang thiết bị, dụng cụ: ………………………………...…………………………..


14. Điều kiện nuôi nhốt động vật/ bảo quản sản phẩm động vật ……..……………….………….


15. Nước sạch sử dụng tại cơ sở: ...............……………………….....…........................................


16. Nơi cách ly động vật ốm/nơi lưu giữ sản phẩm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y: ………..


.....................................................……………………………………………………....………...


17. Nơi xử lý động vật, sản phẩm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y: …………………...……...


…………………………………………………………………………………………..……….


18. Hệ thống thoát nước và xử lý chất thải: ...………………...........................……….................


19. Điều kiện sức khoẻ của người làm việc tại cơ sở: ..........................................………..............


20. Đã được vệ sinh, khử trùng tiêu độc ngày ............ tháng ........ năm ……......


- Phương pháp vệ sinh tiêu độc: ......................……………........................…........................


- Hoá chất sử dụng trong tiêu độc: ......................................................... nồng độ: ….............


Kết luận: 


........................................……………........................................................................…................


....................................……………...............................................................................….............


....................................……………...............................................................................….............


....................................……………...............................................................................….............


....................................……………...............................................................................….............


Kiến nghị (nếu có):

........................……............................................................................................…............................................................……………………….............................................................…...............


……………………………………………………………….…………………………..……….


……………………………………………………………….…………………………..……….


 
Biên bản này lập thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do do cơ sở được thẩm định giữ.

		              Đại diện cơ sở


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

		

		Kiểm dịch viên động vật


(Ký, ghi rõ họ tên)







7. Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật


		

		Trình tự thực hiện




		Bước 1:Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ về Trạm Thú y khi Chi cục Trưởng ủy quyền cho Trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố; Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của Hồ sơ, tiếp nhận và hẹn thời gian giải quyết các bước tiếp theo như: hẹn thời gian kiểm tra sau khi kiểm tra hồ sơ đúng quy định, Trạm thú y cấp giấy chứng nhận  cho chủ cơ sở.


Bước 3: Trạm Thú y chuyển hồ sơ lên Chi cục Thú y. Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận và chuyển kết quả về Trạm thú y.


Bước 4:  Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Trạm Thú y.


    Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại các Trạm Thú y.



		· 

		Hồ sơ:




		1. Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo mẫu);


2. Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao công chứng);


3. Các giấy tờ khác liên quan đến việc thành lập cơ sở.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		· 

		Thời gian giải quyết

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y;

2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố.



		· 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Tổ chức;


- Cá nhân.



		· 

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh Thú y;


- Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.



		· 

		Phí, lệ phí

		- Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi: 100.000đ/lần


- Cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với  cơ sở chăn nuôi: 50.000đ/lần


- Kiểm tra để cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi 


+ Mới thành lập: 1.100.00đ/lần


+ Đang hoạt động: 1.040.000đ/lần



		· 

		Kết quả

		 Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y.



		· 

		Yêu cầu hoặc điều kiện

		Không



		· 

		Căn cứ pháp lý

		- Pháp lệnh thú y ngày 29/4/2004;


- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ;


- Thông tư số 60/2010/TT-BNNPTNT, ngày 25/10/2010;


- Thông tư số 61/2010/TT-BNNPTNT, ngày 25/10/2010;


- Thông tư số 136/2010/TT-BTC, ngày 13/9/2010;


- Thông tư số 196/2010/TT-BTC, ngày 07/12/2010;


- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN, ngày 08/03/2006;


- Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN, ngày 26/12/2005;


- Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN, ngày 25/7/2005.








		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                              





GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y


Số:................../ĐK-KTVSTY


              Kính gửi: ..............……….…........……............................................


Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................…….................…....


Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........……..............………...............…


Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………....


Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….....….….....


Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):


1. Cơ sở chăn nuôi động vật.


   Loại động vật: ……………………………………………Số lượng: ……..……...……


2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.


   Loại động vật: ……………………………………………Số lượng: …..………...……


3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.


   Loại động vật: ……………………………………………Số lượng: ………..…...……


4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: …………………………………Khối lượng: …..………...…


5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.


6. Cơ sở giết mổ động vật.


   Loại động vật: ………………………….…… Công suất giết mổ: ……....……con/ngày


7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………………... Công suất: ……..…….tấn/ngày


8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.


   Loại sản phẩm động vật: ……………………………... Công suất: …….……….tấn


9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.


   Loại động vật/sản phẩm động vật: …………………………………….……………...…


10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:


11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y:


12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:


    Loại động vật: …………………………………………………….........………...……


    An toàn với bệnh: …………………………………………………………..….….….….


13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:           


Địa điểm cơ sở: …….………………………….…………..………….…….…………...……….


………………………………………………………………………….……………......……….


Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ……../……./….…


Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: …………………. Cấp tại ………………..…..


Mục đích sử dụng:



Tiêu thụ nội địa



Phục vụ xuất khẩu


Các giấy tờ liên quan: .....…………………………….…...…..…….......….........................


...........................................................................................…..........…….......................…...


.................................................................................................….......……...........................


Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....


Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.


		Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 


Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở ………………..………(2) ………………………....


Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../ …......


Vào sổ đăng ký số ........…..... ngày......../....../ …......


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 


(Ký, ghi rõ họ tên)




		Đăng ký tại ........................................... 


Ngày .…...... tháng ....... năm ...........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)








		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập –Tự do-Hạnh phúc




                                                                                                          








BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y 


Số:………… /BB-KTVSTY

Hôm nay, vào hồi ……. giờ ……, ngày ……. tháng …… năm ……..….


Tại cơ sở: .............................………………………………….……………................................


Địa chỉ ..........................................................................………….................................................


Điện thoại: ................................... Fax: ................................... Email: .…...……….....................




Chúng tôi gồm:


1/ Ông/bà: ................................................................................Chức vụ: .......…...........................



Là cán bộ cơ quan kiểm dịch động vật: ...........................................................….........................


2/ Ông/bà: ................................................................................Chức vụ: ...................…...............



Địa chỉ: ......................................................................…………………………………...…….....



Điện thoại: .................………….............. Fax: ....………….……………….................…….......


3/ Ông/bà: ................................................................................Chức vụ: ......................…............


Địa chỉ: .........................................................................................………….................…............


Điện thoại: .................………….............. Fax: ....…………….…………….................……....... 


Đã tiến hành kiểm tra điều kiện vệ sinh đối với cơ sở. 


Kết quả kiểm tra:


21. Địa điểm: …………………………………....................….............…......................................


22. Điều kiện nhà xưởng: …………….................................…......…............................................


23. Điều kiện trang thiết bị, dụng cụ: ………………………………...…………………………..


24. Điều kiện nuôi nhốt động vật/ bảo quản sản phẩm động vật ……..……………….………….


25. Nước sạch sử dụng tại cơ sở: ...............……………………….....…........................................


26. Nơi cách ly động vật ốm/nơi lưu giữ sản phẩm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y: ………..


.....................................................……………………………………………………....………...


27. Nơi xử lý động vật, sản phẩm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y: …………………...……...


…………………………………………………………………………………………..……….


28. Hệ thống thoát nước và xử lý chất thải: ...………………...........................……….................


29. Điều kiện sức khoẻ của người làm việc tại cơ sở: ..........................................………..............


30. Đã được vệ sinh, khử trùng tiêu độc ngày ............ tháng ........ năm ……......


- Phương pháp vệ sinh tiêu độc: ......................……………........................…........................


- Hoá chất sử dụng trong tiêu độc: ......................................................... nồng độ: ….............


Kết luận: 


........................................……………........................................................................…................


....................................……………...............................................................................….............


....................................……………...............................................................................….............


....................................……………...............................................................................….............


....................................……………...............................................................................….............


Kiến nghị (nếu có):

........................……............................................................................................…............................................................……………………….............................................................…...............


……………………………………………………………….…………………………..……….


……………………………………………………………….…………………………..……….


 
Biên bản này lập thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do do cơ sở được thẩm định giữ.

		              Đại diện cơ sở


(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

		

		Kiểm dịch viên động vật


(Ký, ghi rõ họ tên)







8. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y


		(



		Trình tự thực hiện

		Bước 1:Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ về Trạm Thú y khi Chi cục Trưởng ủy quyền cho Trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố; Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của hồ sơ, tiếp nhận và hẹn thời gian giải quyết các bước tiếp theo như: hẹn thời gian kiểm tra sau khi kiểm tra hồ sơ đúng quy định, Trạm thú y cấp giấy chứng nhận  cho chủ cơ sở.


Bước 3: Trạm Thú y chuyển hồ sơ lên Chi cục Thú y. Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận và chuyển kết quả về Trạm thú y.


Bước 4:  Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Trạm Thú y.


    Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		(

		Cách thức thực hiện

		Trực tiếp tại các Trạm Thú y.



		(

		Hồ sơ

		1. Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y (theo mẫu).


2. Tờ trình về điều kiện kinh doanh thuốc thú y (theo mẫu).


3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng) .


4. Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (bản sao có công chứng) .


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		(

		Thời hạn giải quyết

		20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ



		(

		Cơ quan thực hiện

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y tỉnh Gia Lai.

3. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm thú y các huyện, thị xã, thành phố.

4. Cơ quan phối hợp (nếu có):UBND các huyện, thị xã và chính quyền địa phương cơ sở.



		(

		Đối tượng thực hiện

		Cá nhân                                                               


Tổ chức                                                                   



		(

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai

		1. Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y 

2.Tờ trình về điều kiện kinh doanh thuốc thú y . 



		(

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản  100.000 đ/1 lần.

- Phí thẩm định điều kiện  và tiêu chuẩn cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, Cửa hàng  250.000 đ/1 lần, Đại lý 500.000đ/1 lần. 



		(

		Kết quả hực hiện

		Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản



		(

		Yêu cầu hoặc điều kiện

		Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

Chứng chỉ hành nghề thú y



		(



		Căn cứ pháp lý của TTHC

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004. 


- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005. 


- Thông tư 37/2006/TT-BNN ngày 16 tháng 5 năm 2006. 


- Quyết định số 46/2005/ QĐ-BNN ngày 25/7/2005.


- Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 .


- Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010.  





Mẫu đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y


(Ban hành kèm theo Thông tư  51 /2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA


 ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC THÚ Y


                 Kính gửi:  (1)


		        Căn cứ theo Thông tư         /2009/TT-BNNPTNT ngày …….. quy định kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



		Tên cơ sở:



		Địa chỉ cơ sở:



		Số điện thoại:

		Fax:



		Chủ cơ sở:



		Địa chỉ thuờng trú: 





		Các sản phẩm kinh doanh:


         ( Thuốc dược phẩm        ( Vắc xin, Chế phẩm sinh học       


         ( Hoá chất                       ( Các loại khác               



		Đề nghị quí đơn vị tiến hành kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y cho cơ sở chúng tôi.


Hồ sơ gửi kèm (đối với đăng ký kiểm tra lần đầu):


a) Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y;


b) Tờ trình về điều kiện kinh doanh.


c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng)


d) Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (bản sao có công chứng)








 ……, ngày….. tháng…..năm……









           Đại diện cơ sở



    

 


     
  (ký tên và đóng dấu nếu có)


Ghi chú:


(1)Gửi Chi cục Thú y địa phương nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là cơ sở kinh doanh thuốc thú y


    Gửi Cục Thú y nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là cơ sở nhập khẩu thuốc thú y


Mẫu Tờ trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y.


(Ban hành kèm theo Thông tư  51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 
                                                      Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ TRÌNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC THÚ Y


Kính gửi: (*)  ………………………………………..


Tên cơ sở đăng ký kiểm tra:………………………………………………………


Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..


Số điện thoại: ……………………….FAX:…………………Email:………………


Loại hình đăng ký kinh doanh:……………………………………………………..


Xin giải trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y, cụ thể như sau:


1. Cơ sở vật chất: (mô tả kết cấu, diện tích qui mô cơ sở /cửa hàng, các khu vực trưng bày/ bày bán )


2. Trang thiết bị: (nêu đầy đủ tên, số lượng thiết bị phục vụ bảo quản thuốc thú y như tủ, quầy, kệ, ẩm kế, nhiệt kế, tủ lạnh,…..)


3. Hồ sơ sổ sách: (GCN đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, sổ sách theo dõi mua bán hàng, …)


4. Danh mục các mặt hàng kinh doanh tại cơ sở /cửa hàng


                                                                                               ……..,ngày…….tháng……năm…..


                                                                                                       Chủ cơ sở đăng ký kiểm tra


                                                                                                          (Ký tên, đóng dấu nếu có)


Ghi chú: (*) Gửi Cục Thú y nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là cơ sở kinh doanh xuất, nhập khẩu thuốc thú y; gửi Chi cục Thú y nếu cơ sở đăng ký kiểm tra là cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc thú y.

9. Gia hạn chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y


		(

		Trình tự thực hiện 

		Bước 1:Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ về Trạm Thú y khi Chi cục Trưởng ủy quyền cho Trạm Thú y huyện, thị xã, thành phố; Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của Hồ sơ, tiếp nhận và hẹn thời gian giải quyết các bước tiếp theo như: hẹn thời gian kiểm tra sau khi kiểm tra hồ sơ đúng quy định, Trạm thú y cấp giấy chứng nhận  cho chủ cơ sở.


Bước 3: Trạm Thú y chuyển hồ sơ lên Chi cục Thú y. Chi cục Thú y cấp giấy chứng nhận và chuyển kết quả về Trạm thú y.


Bước 4:  Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Trạm Thú y.


    Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		(

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại các Trạm Thú y.



		(

		Hồ sơ

		1. Đơn xin gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y (tự lập);

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đã được cấp .


* Số lượng hồ sơ: 01 bộ



		(

		Thời hạn giải quyết 

		20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ



		(

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y tỉnh Gia Lai.

2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm thú y các huyện, thị xã, thành phố. 



		(

		Đối tượng thực hiện TTHC

		Cá nhân                                                               


Tổ chức                                                                   



		(

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai 

		Đơn xin gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y



		(

		Phí, lệ phí

		- Lệ phí Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản  100.000 đ/1 lần.

- Phí thẩm định điều kiện  và tiêu chuẩn cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, Cửa hàng  250.000 đ/1 lần, Đại lý 500.000đ/1 lần. 



		(

		Kết quả TH TTHC

		Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản



		(

		Yêu cầu hoặc điều kiện 

		1. Có địa chỉ cố định, có biển hiệu ghi tên cửa hàng, cơ sở hoặc tên doanh nghiệp, mã số kinh doanh được cấp; bảng niêm yết đăng ký kinh doanh.


2. Diện tích cửa hàng tối thiểu 10m2

3. Có đủ phương tiện cần thiết để bày hàng, bán hàng; hàng hóa được sắp xếp khoa học, giữ gìn sạch sẽ.


4. Có đủ sổ sách theo dõi xuất, nhập hàng; 


5. Bảo quản thuốc theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, cụ thể:


a) Bảo quản ở điều kiện bình thường: nhiệt độ từ 15-300C.


b) Bảo quản mát: nhiệt độ từ 8-150​​C.


c) Bảo quản lạnh: nhiệt độ từ 2-80C.


d) Bảo quản đông lạnh: nhiệt độ ≤-100C


6. Không được phép bày bán thuốc thú y cùng với hàng hoá khác. Nếu được phép kinh doanh thức ăn chăn nuôi chung với thuốc thú y, phải bày bán ở khu vực riêng.


7. Đối với cửa hàng, đại lý bán buôn thuốc thú y phải có kho chứa hàng, đủ diện tích; có đủ các trang thiết bị, phương tiện phù hợp với yêu cầu bảo quản các loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc được phép kinh doanh. Hàng hóa phải được sắp xếp trên kệ, giá. Kệ, giá để hàng phải cách mặt sàn ít nhất 20 cm, cách tường ít nhất 20cm, khoảng cách giữa các giá, kệ tối thiểu 30 cm để đảm bảo độ thông thoáng, dễ vệ sinh tiêu độc; có máy phát điện dự phòng đủ công suất.  


8. Cửa hàng kinh doanh vắc xin phải có thiết bị bảo quản lạnh và có phương tiện dự phòng để bảo quản vắc xin, chế phẩm sinh học khi xảy ra sự cố mất điện; có nhiệt kế theo dõi nhiệt độ và ghi chép hàng ngày.


9. Chủ cơ sở, người bán hàng được cơ quan thú y có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề theo qui định.



		(

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004. 

- Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005. 


- Thông tư 37/2006/TT-BNN ngày 16 tháng 5 năm 2006. 


- Quyết định số 46/2005/ QĐ-BNN ngày 25/7/2005.


- Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 


- Thông tư số 136/2010/TT-BTC ngày 13/9/2010  





III. Lĩnh vực thuỷ sản


1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh giống thủy sản


		· 

		Trình tự thực hiện 

		Bước1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT hoặc Chi cục Thuỷ lợi thuỷ sản (24 QuangTrung - Pleiku - Gia Lai) để được hướng dẫn. 


Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT. 


Bước 3: Nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở. (Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện 

		- Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.



		· 

		Hồ sơ

		1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản (theo mẫu); 


2. Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống sản xuất kinh doanh hoặc bản công bố phù hợp tiêu chuẩn chất lượng đối với giống phải áp dụng Tiêu Chuẩn Việt Nam, Tiêu Chuẩn Ngành (theo mẫu);


3. Bản kê khai cơ sở vật chất kỹ thuật (theo mẫu);


4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh;


5. Giấy chứng nhận về đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thuỷ sản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh giống và phải đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường sinh thái theo quy định của pháp luật;


6. Bằng chuyên môn của cán bộ kỹ thuật (nếu không có CBKT thì phải có hợp đồng thuê CBKT); 


* Số lượng hồ sơ: 02 bộ



		· 

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.



		· 

		Cơ quan thực hiện 

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp &PTNT;


2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuỷ lợi - Thuỷ sản.



		· 

		Đối tượng thực hiện 

		- Cá nhân;                                                           


- Tổ chức.                                                                   



		· 

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai 

		1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản

2. Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng giống sản xuất, kinh doanh

3. Bản kê khai điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản.



		· 

		Phí, lệ phí

		Lệ phí cấp giấy chứng nhận điều kiện sản xuất kinh doanh giống: 40.000 đồng/lần          



		· 

		Kết quả thực hiện 

		Giấy chứng nhận                       



		· 

		Yêu cầu hoặc điều kiện 

		1. Địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản phải theo quy hoạch của địa phương;

2. Quy mô và cơ sở vật chất kỹ thuật, các trang thiết bị kỹ thuật, hệ thống cấp và thoát nước, xử lý nước thải, phương tiện vận chuyển, lưu giữ của cơ sở phải đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh từng đối tượng và phẩm cấp giống thuỷ sản theo các Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn ngành đã quy định; phải đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thuỷ sản được cơ quan có thẩm quyền ở địa phương chứng nhận và phải đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường sinh thái theo quy định của pháp luật.

3. Có hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất, kinh doanh giống:
a) Đối với cơ sở sinh sản nhân tạo cá giống phải có hồ sơ theo dõi lý lịch các cá thể trong đàn cá bố mẹ. Mỗi cá thể phải được đánh dấu bằng các cách như gắn chip, đeo số, cắt dấu trên vây, đánh số trên đầu,… có sổ ghi nguồn gốc đảm bảo chất lượng dòng thuần, thời gian tuyển chọn, trọng lượng, các đặc điểm, số lần tham gia sinh sản, kết quả đẻ trứng; chế độ nuôi vỗ (thức ăn và cách cho ăn, chế độ kích thích nước, khả năng phát dục qua các lần kiểm tra); kết quả sản xuất từng lô giống (số cá thể tham gia, trọng lượng, việc sử dụng kích dục tố, điều kiện môi trường khi cho đẻ, kết quả số lượng trứng và số lượng cá bột của mỗi lứa đẻ...);


b) Đối với cơ sở sinh sản nhân tạo tôm giống phải có hồ sơ theo dõi đàn tôm bố mẹ, xuất xứ rõ ràng, nhật ký chế độ chăm sóc và sử dụng thức ăn, tình hình sức khoẻ và kiểm tra bệnh, sự phát dục trong quá trình nuôi dưỡng, điều kiện môi trường, kết quả cho đẻ từng lô;


c) Đối với cơ sở ương, dưỡng giống phải có ao, bể cách ly giống mới nhập về và nuôi cách ly 1-2 ngày để theo dõi bệnh và sức khoẻ đàn giống đảm bảo không nhiễm bệnh trước khi đưa vào ương nuôi; có nhật ký theo dõi quá trình ương nuôi từng lô (thời gian ương, số lượng, chế độ chăm sóc, sử dụng thức ăn, tình hình phát triển, diễn biến thời tiết, các biểu hiện của giống ương, kiểm tra bệnh định kỳ, kết quả ương nuôi);


d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh đàn giống bố mẹ, giống thương phẩm phải có nhân viên kỹ thuật có chứng chỉ đã được đào tạo về kỹ thuật sản xuất giống thuỷ sản hoặc nuôi trồng thuỷ sản;


đ) Cơ sở sản xuất, kinh doanh đàn giống thuần chủng, đàn giống cụ kỵ, đàn giống ông bà phải có nhân viên kỹ thuật có văn bằng chứng nhận trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành nuôi trồng thuỷ sản hoặc ngành sinh học.



		· 

		Căn cứ pháp lý

		- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005;


- Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008;


- Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.





		 


Tên Doanh nghiệp

(Tổ chức, cá nhân, đơn vị)

		 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








              Số:............




.…………., ngày  tháng    năm 20


                       Kính gửi: - Sở Nông nghiệp & PTNT Gia lai;


                         - Phòng Nông nghiệp và PTNT Huyện (Thị Xã, TP).


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 


SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN


Tên doanh nghiệp: 


Địa chỉ:


Điện thọai: 




Fax: 


Sau khi nghiên cứu các quy định của Nhà nước về các điều kiện sản xuất- kinh doanh giống vật nuôi, thủy sản, liên hệ với điều kiện sản xuất của cơ sở mình, chúng tôi đề nghị đăng ký cơ sở đủ điều kiện sản xuất- kinh doanh giống thủy sản với nội dung sau:


- Chủng lọai, quy mô Sản xuất, kinh doanh (giống thủy sản):



- Diện tích cơ sở: ……………………..Địa điểm cơ sở:………………………


Tôi xin gửi kèm theo các thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận, gồm:


1- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký sản xuất, kinh doanh giống thủy sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.


2- Bản sao hợp pháp bằng chuyên môn về nuôi trồng thủy sản từ trung cấp trở lên của người quản lý.


3- Biên bản kiểm tra về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản của cơ quan có thẩm quyền (Chi cục Thủy lợi - Thủy sản).


4. Giấy chứng nhận đăng ký vệ sinh thú y thủy sản đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh giống thủy sản (Chi cục Thú y).


5. Hồ sơ đăng ký kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh giống


6. Đơn xin thẩm định vị trí đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản


Đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT Gia lai, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện (thị xã, thành phố) thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.


Chúng tôi xin cam kết các thông tin kê khai trên là đúng sự thật và thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về sản xuất, kinh doanh giống thủy sản.


Nơi nhận: 

                                      THỦ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

- Như trên; 






 (Ký tên, đóng dấu)


- Lưu: VP.


MẪU BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 của 


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


BẢN KÊ KHAI ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH 


GIỐNG THỦY SẢN


1. Tên doanh nghiệp: 


2. Địa chỉ:


3. Điện thọai: 




Fax: 


4. Điều kiện thực tế:


4.1. Nhân lực:


Danh sách cán bộ kỹ thuật, cá nhân tham gia SX, KD


		STT

		Họ và tên

		Trình độ chuyên môn 

		Chứng nhận sức khỏe 

		Ghi chú 



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





4.2. Quy mô, chủng lọai SX-KD:


4.3. Điều kiện cơ sở, vật chất kỹ thuật:


- Diện tích cơ sở:


- Chuồng trại:


4.4. Quy trình sản xuất, kiểm dịch, tiêm phòng 


Chúng tôi cam đoan các nội dung trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm về giống thủy sản do mình sản xuất








         THỦ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP










     (Ký tên, đóng dấu)


2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giống thủy sản

		· 

		Trình tự thực hiện 

		Bước1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT hoặc Chi cục Thuỷ lợi thuỷ sản (24 Quang Trung - Pleiku - Gia Lai) để được hướng dẫn. 

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT.

Bước 3: Nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở. (Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện 

		- Trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.



		· 

		Hồ sơ

		1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện kinh doanh giống thủy sản (theo mẫu);

2. Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về giống thuỷ sản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;


3. Bản sao hợp pháp bằng chuyên môn về nuôi trồng thủy sản từ trung cấp trở lên của người quản lý hoặc nhân viên bán hàng (Hoặc chứng chỉ đã được đào tạo lớp chuyên ngành nuôi trồng thủy sản);

4. Giấy xác nhận cơ quan có thẩm quyền ở địa phương về đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y trong kinh doanh thuỷ sản và phải đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường sinh thái theo quy định của pháp luật.

* Số lượng hồ sơ : 1 bộ 



		· 

		Thời hạn giải quyết 

		15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp &PTNT


2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuỷ lợi - Thuỷ sản.



		· 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân;                                                           


- Tổ chức.                                                                   



		· 

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai 

		Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giống thủy sản.



		· 

		Phí, lệ phí

		Lệ phí cấp giấy chứng nhận kinh doanh giống: 40.000 đồng/lần cấp.



		· 

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy chứng nhận.



		· 

		Yêu cầu hoặc điều kiện 

		1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh giống thủy sản thực hiện quy trình kỹ thuật và đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường nước theo quy định; 


2. Cơ sở nhập khẩu giống thuỷ sản để kinh doanh phải có khu nuôi cách ly để theo dõi tình hình sức khoẻ, dịch bệnh và có chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y thuỷ sản;


3. Đối với cơ sở ương, dưỡng giống phải có ao, bể cách ly giống mới nhập về và nuôi cách ly 1-2 ngày để theo dõi bệnh và sức khoẻ đàn giống đảm bảo không nhiễm bệnh trước khi đưa vào ương nuôi; có nhật ký theo dõi quá trình ương nuôi từng lô (thời gian ương, số lượng, chế độ chăm sóc, sử dụng thức ăn, tình hình phát triển, diễn biến thời tiết, các biểu hiện của giống ương, kiểm tra bệnh định kỳ, kết quả ương nuôi);


4. Phải áp dụng các tiêu chuẩn ngành về giống thủy sản;


5. Các chủng loại giống kinh doanh phải nằm trong danh mục các loài giống thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.



		· 

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ;


- Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bộ Tài chính;


- Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


-  Quyết định số 57/2008/QĐ-BNN ngày 02/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v ban hành Danh mục giống thủy sản được phép sản xuất, kinh doanh.





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                           


 …….. , ngày       tháng        năm 20  


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ 


ĐIỀU KIỆN KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN


        Kính gửi: - Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Gia Lai


                        - UBND xã (phường, thị trấn)...............................

Tên tôi:.......................................................................Sinh năm:..................


Địa chỉ thường trú: .....................................................................................


Giấy CMND số: …………………………................Cấp tại:…………….


Nay tôi làm đơn này đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT cấp giấy chứng nhận cho tôi đủ điều kiện kinh doanh thức ăn thủy sản theo quy định tại địa chỉ: 


  .............................................................................................................................


Tôi xin gửi kèm theo các thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận, gồm:


1- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giống thủy sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.


2- Bản sao hợp pháp bằng chuyên môn về nuôi trồng thủy sản từ trung cấp trở lên của người quản lý hoặc nhân viên bán hàng có.


3- Biên bản kiểm tra về điều kiện kinh doanh giống thủy sản của cơ quan có thẩm quyền (Chi cục Thủy lợi - Thủy sản).



Tôi xin cam đoan chấp hành đầy đủ các qui định của Pháp luật.


           XÁC NHẬN CỦA 




CHỦ CƠ SỞ, CÁ NHÂN


CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG



     (Ký và ghi rõ họ tên )



IV. Lĩnh vực trồng trọt


1. Thủ tục Đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

		· 

		Trình tự thực hiện 

		Bước1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT hoặc Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Gia Lai (24 Quang Trung - Pleiku - Gia Lai) để được hướng dẫn. 

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.


Bước 3: Nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện 

		Hồ sơ đăng ký xác nhận được gửi đến Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản bằng một trong các hình thức như: trực tiếp, Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính theo đường bưu điện).



		· 

		Hồ sơ

		1. Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (theo mẫu);


2. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kết quả kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực (áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước); 


3. Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh;


4. Bản sao có chứng thực thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối với sản phẩm phải công bố hợp quy), công bố hợp chuẩn (nếu có);


5. Tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm như nội dung đăng ký quảng cáo; 


6. Đối với thực phẩm biến đổi gen, chiếu xạ nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) và các tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật;


7. Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết);


8. Giấy ủy quyền của cơ sở (áp dụng đối với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo)


* Số lượng hồ sơ:      01       (bộ)



		· 

		Thời hạn giải quyết 

		Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản &Thủy sản.



		· 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân;                                                           


- Tổ chức.                                                                   



		· 

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai 

		Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm



		· 

		Phí, lệ phí

		1. Phí tiếp nhận hồ sơ đăng ký : 50.000 đồng/1 lần cấp/ 1 sản phẩm 


2. Phí thẩm định xét duyệt hồ sơ: 300.000 đồng/1 lần/ 1 sản phẩm 



		· 

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy xác nhận



		· 

		Yêu cầu hoặc điều kiện 

		Không



		· 

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ NN&PTNT. 





Phụ lục 1. Mẫu giấy đề nghị


(Ban hành kèm theo Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT  ngày  31 tháng 10     năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


		Tên tổ chức/cá nhân 


Địa chỉ:............................. 


Số điện thoại:....................


Số fax:................................ 


Email: ...............................

		 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               ..............., ngày.........tháng.........năm …… 





GIẤY ĐỀ NGHỊ 


XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM


 (Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lần đầu)


 Số:……….


Kính gửi:
 [Tên cơ quan thường trực]


            Căn cứ các quy định tại Thông tư số …….. /2011/TT-BNNPTNT ngày….. tháng ….. năm ……của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và để đáp ứng nhu cầu quảng cáo thực phẩm của [Cơ sở]; đề nghị [tên cơ quan thường trực] xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm, cụ thể như sau: 


 



2. Thông tin liên quan đến sản phẩm


		TT




		Tên sản phẩm




		Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

		Nội dung 


quảng cáo

		Phương tiện quảng cáo (tên báo/ đài truyền hình …)

		Thời gian dự kiến quảng cáo






		

		 

		

		

		

		



		

		 

		

		

		

		






3. Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định: 



- …………………………………………………………………………



- …………………………………………………………………………



Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung đã đăng ký và được xác nhận.  

Đại diện tổ chức, cá nhân                 


   (Ký tên, đóng dấu)

2. Thủ tục Đăng ký xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm

		· 

		Trình tự thực hiện 

		Bước1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT hoặc Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Gia Lai (24 Quang Trung - Pleiku - Gia Lai) để được hướng dẫn. 

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.


Bước 3: Nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện 

		Hồ sơ đăng ký xác nhận được gửi đến Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản bằng một trong các hình thức như: trực tiếp, Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính theo đường bưu điện).



		· 

		Hồ sơ

		1. Giấy đề nghị xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm (theo mẫu);


2. Bản thuyết minh kèm theo các tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan đến việc thay đổi nội dung quảng cáo thực phẩm;


3.Tài liệu theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTN;


4. Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết).


* Số lượng hồ sơ:      01       (bộ)



		· 

		Thời hạn giải quyết 

		Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản &Thủy sản.



		· 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân;                                                           


- Tổ chức.                                                                   



		· 

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai 

		Giấy đề nghị xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm 



		· 

		Phí, lệ phí

		1. Phí tiếp nhận hồ sơ đăng ký : 50.000 đồng/1 lần cấp/ 1 sản phẩm 


2. Phí thẩm định xét duyệt hồ sơ: 300.000 đồng/1 lần/ 1 sản phẩm 



		· 

		Kết quả thực hiện TTHC

		Giấy xác nhận



		· 

		Yêu cầu hoặc điều kiện 

		Không



		· 

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ NN&PTNT 





Phụ lục 2. Mẫu giấy đề nghị

(Ban hành kèm theo Thông tư số75/2011/TT-BNNPTNT  ngày  31  tháng      năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


		Tên tổ chức/cá nhân 


Địa chỉ:............................. 


Số điện thoại:....................


Số fax:................................ 


Email: ...............................

		 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               ..............., ngày.........tháng.........năm …… 





GIẤY ĐỀ NGHỊ 


XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM 


(Áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại)


 Số:……….


Kính gửi:
 [Tên cơ quan thường trực]


            Ngày ….. tháng ….. năm ……, cơ sở đã được cơ quan [tên cơ quan thường trực] xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm (số ……..); tuy nhiên, ………………..[lý do đăng ký lại] …..; đề nghị [tên cơ quan thường trực] xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm thực phẩm, cụ thể như sau: 



1. Thông tin liên quan đến sản phẩm


		TT




		Tên sản phẩm




		Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

		Nội dung 


quảng cáo

		Phương tiện quảng cáo (tên báo/ đài truyền hình …)

		Thời gian dự kiến quảng cáo






		

		 

		

		

		

		



		

		 

		

		

		

		





2. Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định: 



- …………………………………………………………………………


- …………………………………………………………………………


Tôi xin cam đoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là đúng sự thật và cam kết thực hiện quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo đúng nội dung đã đăng ký và được xác nhận.  

Đại diện tổ chức, cá nhân                 


                                                         


                 (Ký tên, đóng dấu)

3. Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

		· 

		Trình tự thực hiện 

		Bước1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật hoặc liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp &PTNT hoặc Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Gia Lai (24 Quang Trung - Pleiku - Gia Lai) để được hướng dẫn. 

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.


Bước 3: Nhận kết quả và nộp phí, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Khi nhận kết quả cần mang theo giấy hẹn).


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h00 giờ đến 17 h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ).



		· 

		Cách thức thực hiện 

		Trực tiếp tại Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản &Thủy sản hoặc qua hệ thống bưu chính.



		· 

		Hồ sơ

		1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận, hồ sơ bao gồm:


a) Bản công bố hợp quy (theo mẫu);


b) Bản sao có chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu  điện hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp Giấy chứng nhận hợp quy của 01 lô giống đại diện cho mỗi giống được sản xuất, kinh doanh do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;


c) Bản mô tả tóm tắt về từng giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh (tên giống, nguồn gốc, đặc điểm chủ yếu, hướng dẫn sử dụng, yêu cầu kỹ thuật).


2. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, hồ sơ bao gồm:


a) Bản công bố hợp quy (theo mẫu)


b) Bản chính biên bản kiểm định đồng ruộng theo phụ lục 5 của Thông tư 79/2011/TT-BNNPTNT và phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu của 01 lô giống đại diện cho mỗi giống được sản xuất, kinh doanh do phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc chỉ định cấp;

c) Bản mô tả tóm tắt về từng giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh (nguồn gốc, đặc điểm chủ yếu, hướng dẫn sử dụng, yêu cầu kỹ thuât);


d) Quy trình sản xuất giống và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng (theo mẫu) hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001.


* Số lượng hồ sơ:      01       (bộ)



		· 

		Thời hạn giải quyết 

		Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ



		· 

		Cơ quan thực hiện TTHC

		1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp &PTNT

2. Cơ  quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ  quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản &Thủy sản.


3. Cơ  quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản &Thủy sản.



		· 

		Đối tượng thực hiện TTHC

		- Cá nhân;                                                           


- Tổ chức.                                                                   



		· 

		Mẫu đơn, mẫu tờ khai 

		1. Bản công bố hợp quy;


2. Quy trình sản xuất giống và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng (trường hợp tự đánh giá);


3. Bản chính biên bản kiểm định đồng ruộng theo trường hợp tự đánh giá.



		· 

		Phí, lệ phí

		Không



		· 

		Kết quả thực hiện TTHC

		Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng



		· 

		Yêu cầu hoặc điều kiện 

		Không



		· 

		Căn cứ pháp lý của TTHC 

		- Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14/11/2011 của Bộ NN&PTNT.

- Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ NN&PTNT.





Mẫu Biên bản kiểm định giống cây trồng     


(Ban hành kèm theo Thông tư  số  79 /2011//TT-BNNPTNT ngày14 tháng 11       năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.....,ngày......tháng .....năm ....


BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH DÒNG G2


Số:


- Tên người kiểm định:                        Mã số người kiểm định:


- Địa chỉ :                                             Số điện thoại :               Fax:                   E-mail:


A. Thông tin chung:


1. Chủ lô ruộng giống:


-  Địa chỉ:


-  Điện thoại:                            Fax:                                   Email:


2. Loài cây trồng:                     Tên giống:                        


3. Địa điểm sản xuất:


4. Mã hiệu lô giống: 


5. Số lượng dòng:                                               Tổng diện tích các dòng:            m²


6. Nguồn gốc vật liệu ban đầu:


    - Tổ chức sản xuất và cung ứng:


     - Mã hiệu lô giống:


     - Tổ chức chứng nhận chất lượng:


     - Mã số biên bản kiểm định:



7. Cây trồng vụ trước:


8.  Thời kỳ kiểm định:   


                      Lần kiểm định:


B. Kết quả kiểm định:


9. Cách ly:


               - Phương pháp cách ly :  Không gian   (       Thời gian   (     Không gian và thời gian   (   


               - Kết quả thực hiện   :     Đạt       (      Đạt có điều  kiện   (      Không đạt   (

10.  Thực hiện qui trình sản xuất :                   Đạt   (                      Không đạt   (

11. Mã số dòng không đạt do có cây khác dạng:


12. Mã số dòng không đạt do có cỏ dại nguy hại vượt quy định:


13. Mã số dòng không đạt do nhiễm sâu bệnh nặng:


14. Mã số dòng không đạt do đổ ngã nặng hoặc sinh trưởng kém:


15. Khối lượng dự tính của từng dòng đạt yêu cầu:           kg/dòng


C. KẾT LUẬN:


      16. Số lượng các dòng đạt yêu cầu:


        - Mã số các dòng đạt yêu cầu:


       - Tổng khối lượng dự tính các dòng đạt yêu cầu:         kg


      17. Số lượng các dòng không đạt yêu cầu


             Mã số các dòng không đạt yêu cầu:


     D. YÊU CẦU KHÁC


		Đại diện chủ lô giống


(Ký tên, đóng dấu)  

		Người kiểm định


(Ký, ghi rõ họ và tên)

		Thủ trưởng đơn vị kiểm định


              (Ký tên, đóng dấu)





Mẫu bản công bố hợp quy

(Ban hành kèm theo Thông tư số:   79    /2011/TT-BNNPTNT

ngày  14  tháng 11   năm 2011  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số .............


Tên tổ chức, cá nhân:........  ...................................................................................


Địa chỉ:...................................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax:.................................................................

E-mail......................................................................................................................

CÔNG BỐ :

Lô giống (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,… )


..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)


...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...):


...................................................................................................................................


...................................................................................................................................

..............,ngày.......tháng........năm........

Đại diện Tổ chức, cá nhân

                                                            

(Ký tên, chức vụ, đóng đấu)


MẪU KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG


Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường:....................................................


		Các quá trình sản xuất cụ thể

		Kế hoạch kiểm soát chất lượng



		

		Các chỉ tiêu kiểm soát

		Quy định kỹ thuật

		Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu

		Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra

		Phương pháp thử/kiểm tra

		Biểu ghi chép

		Ghi chú



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)

		(8)



		

		

		

		

		

		

		

		





		

		............., ngày....... tháng ........ năm .....


Đại diện doanh nghiệp


(ký tên, đóng dấu)





Dấu 



của cơ quan Thú y







Mẫu: 5







Dấu 



của cơ quan Thú y







Mẫu: 5







Mẫu: 1







Mẫu: 1







Mẫu: 1







Dấu 



của cơ quan Thú y







Mẫu: 5























































Dấu 



của cơ quan Kiểm dịch



động vật







Mẫu: 11







Dấu 



của cơ quan Thú y







Mẫu: 5























































Dấu 



của cơ quan Thú y







Mẫu: 5























































Dấu 



của cơ quan Kiểm dịch



động vật







Mẫu: 11







Dấu 



của cơ quan Thú y







Mẫu: 5























































Dấu 



của cơ quan Kiểm dịch



động vật







Mẫu: 11







CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIỐNG THUỶ SẢN



Số …………..



Doanh nghiệp: (Tên doanh nghiệp) ...............................……………................................



Địa chỉ :     …..…………………………………………………………............................



Điện thoại: .………………………………………………………….............................…



Fax: …………………………………………………..………............….................……



E-mail:  ..…………………………………………………………….............................…



CÔNG BỐ



Tiêu chuẩn (số hiệu và tên tiêu chuẩn) ………………......................…………………....



……………………………………………………………………………......................………



Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa (Tên, kiểu, loại, mã số hàng hóa)   …………………



      ………………………………………………………………………………………….............………………………………………………………………………………………………….	………………………………………………………………………………..                                                  



Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên.



	…….., ngày….tháng…..năm……….



	Đại diện doanh nghiệp



									     (tên, chức vụ)
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